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BÁO CÁO  

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

 liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025 

(Từ ngày 01/7/2025 đến 10/12/2025)  

  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

1. Công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính 

UBND xã đã ban hành 37 thông báo về việc công khai các quyết định công 

bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, danh mục 

TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

của UBND xã.  

Thực hiện niêm yết 378 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trung tâm 

Phục vụ Hành chính công xã (theo thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ) và Cổng thông tin điện tử xã.  

Thực hiện niêm yết 100% TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính 

bằng mã Qr tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Cổng thông tin điện tử. 

Các cơ quan ngành dọc: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Miện, 

Quân Sự đã thực hiện niêm yết đầy đủ.  

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã tính đến thời điểm 

báo cáo: 378 thủ tục hành chính.  

Thực hiện niệm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

xã theo quy định.  

Công khai trên Cổng thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: 

https:/nguyenluongbang.haiphong.gov.vn. 

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC   

UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 

07/11/2025 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2025 trên địa 

bàn xã Nguyễn Lương Bằng. Kế hoạch trên đã nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cần 

thực hiện đối với các cơ quan chuyên môn trong việc rà soát, đơn giản hoá 

TTHC, đưa ra phương án đơn giản hoá TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân khi giải quyết các TTHC. Kết quả rà soát: rà soát 93 thủ tục (23 lĩnh 

vực); số TTHC bãi bỏ: 0. UBND xã không đề xuất cấp trên phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giữ nguyên quy trình giải quyết theo UBND thành phố 

đã công bố. 
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Các cơ quan chuyên môn chủ động thực hiện rà soát, cung cấp bổ sung, 

thay thế danh mục, nội dung thủ tục hành chính trên cơ sở các quy định của 

văn bản pháp luật chuyên ngành và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố để 

thực hiện niêm yết công khai và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối cho 

người dân và tổ chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã đảm bảo đúng 

quy định.  

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC  

Từ 01/7/2025 đến 22/10/2025 UBND xã tiếp nhận 02 Phản ánh, kiến nghị 

liên quan đến hoạt động của Đài truyền thanh và an ninh trật tự trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia. UBND xã đã xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân đúng hạn 

và công khai. Không có kiến nghị lần 2, tỷ lệ hài lòng đạt 100%.  

Không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định thủ thủ tục hành chính. 

4. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC  

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC.  

Trung tâm Phục vụ Hành chính công được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất 

đảm bảo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, quy định của Nghị định 

118/2025/NĐ-CP. Trung tâm bố trí các khu vực: Khu vực cung cấp thông tin thủ 

tục hành chính; Khu vực hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Khu vực tiếp 

nhận và trả kết quả: Khu vực này được bố trí với các ô cửa trên các lĩnh vực; 

Khu vực chờ…  

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu: 

có kios gọi số tự động, loa thông báo, hệ thống máy tính có kết nối internet, máy 

in, máy scan A3, A4, hệ thống mạng Lan, tường lửa bảo mật, máy điều hoà, wifi 

miễn phí… phục vụ hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC cho 

người dân và tổ chức. Trung tâm Phục vụ hành chính công có camera theo dõi 

giám sát hoạt động của trung tâm 24/24 để đảm bảo an ninh, an toàn trong khu 

vực. Để đảm bảo hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 100% cán bộ, chuyên viên thuộc các cơ quan đơn vị UBND xã có đầy đủ 

chứng thư số phục vụ quá trình số hoá hồ sơ, đảm bảo đúng quy định. 

Công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí, lệ phí; Niêm 

yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Niêm 

yết công khai mức phí, lệ phí. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

đảm bảo đúng quy trình từ công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, 

chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ. Trên 97% người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng với thái độ phục vụ và thời gian giải quyết 

các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công.  
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5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 7.387 hồ sơ, trong 

đó: tiếp nhận trực tuyến: 5.912 hồ sơ, đạt tỷ lệ 80,03 %; tiếp nhận trực tiếp và 

qua dịch vụ bưu chính: 1.475 hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 7.346 hồ sơ (gồm cả hồ sơ từ chối giải quyết, 

hồ sơ rút) trong đó, giải quyết trước hạn: 7.186 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,8 %; đúng hạn: 

0 hồ sơ.                                      (Có phụ lục 1 kèm theo) 

Hồ sơ quá hạn: 10 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,13 %, UBND xã đã ra văn bản xin 

lỗi công dân, công khai trên Cổng thông tin xã. (Có phụ lục 2 kèm theo) 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả lại, tạm dừng trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia: 164 hồ sơ.  

(Có phụ lục 3 kèm theo) 

Tỷ lệ số hóa hồ sơ đã giải quyết đạt 100%; Tỷ lệ tái sử dụng lại dữ liệu số 

hóa đạt 94,17%. (có phụ lục 4 kèm theo). 

Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong 

phạm vi thành phố: Phát sinh 01 hồ sơ. (mã hồ sơ H24.174-251104-18419 thực hiện 

thủ tục đăng ký lại khai sinh) đã trả kết quả. 

6. Đưa thủ tục hành chính ngành dọc tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm 

Đưa thủ tục hành chính do ngành dọc cấp trên tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công, gồm: 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: phát sinh 13/18 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền; tiếp nhận: 418 hồ sơ, đã trả kết quả 369 hồ sơ.  

(Có phụ lục 5 kèm theo) 

- Quân sự: phát sinh 02 thủ tục thủ tục. Đã tiếp nhận và xử lý 437 hồ sơ của 

công dân (thực hiện thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu: 252 hồ sơ, Đăng 

ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập: 

185 hồ sơ) 

7. Thực hiện quy trình liên thông thủ tục hành chính, nhóm thủ tục 

hành chính theo quy định 

100% các thủ tục hành chính liên thông như đăng ký khai sinh, đăng ký 

khai tử, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã được triển khai thực 

hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

Trong kỳ báo cáo, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 328 hồ sơ 

thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông theo quy định (59 hồ sơ lĩnh vực đất 

đai, 269 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch). (Có phụ lục 6 kèm theo) 

Các hồ sơ được xử lý theo đúng quy trình, đảm bảo trình tự, thời hạn và 

trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia liên thông. 

Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp hiệu quả với các cơ quan 

chuyên môn trong kiểm soát quy trình nội bộ và quy trình điện tử, đảm bảo 

thực hiện theo quy định quy trình liên thông thủ tục hành chính, nhóm thủ tục 

hành chính. 
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8. Phối hợp, kiểm soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn thường xuyên kiểm soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ 

tục hành chính, đến nay đều đảm bảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

100% lãnh đạo, cán bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC được cấp chữ ký số, 

chứng thư số phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

9. Xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận thực tế trong kỳ báo cáo là 7.387 hồ sơ. Tỷ lệ hồ 

sơ giải quyết TTHC được cập nhật, luân chuyển xử lý trong hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC là 100%, không có hồ sơ nào tiếp nhận ngoài hệ thống.  

(Phụ lục 1) 

100% TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng dịch vụ công và Cổng 

thông tin điện tử của xã. 100% TTHC được cập nhật quy trình điện tử. 

Đến thời điểm báo cáo tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 219, số 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình phát sinh hồ sơ là 20. Tổng hồ sơ dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình là 1.645 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 1.098 

hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp là 547 hồ sơ; Số hồ sơ trực tuyến toàn trình là 1.527 hồ 

sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình phát sinh hồ sơ là 9,13%. 

Số dịch vụ công trực tuyến một phần là 159, số dịch vụ công trực tuyến một 

phần phát sinh hồ sơ là 19. Số hồ sơ trực tuyến một phần: 5.643 hồ sơ (tiếp nhận 

trực tuyến: 4752 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp: 891 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

toàn trình phát sinh hồ sơ là 11,95%. 

(Có phụ lục 7 kèm theo) 

Tổng số TTHC có nghĩa vụ tài chính được thiết lập thông tin thanh toán 

trực tuyến là 43; số TTHC đang triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh 

giao dịch thanh toán trực tuyến là 17;  

Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến là 39,53%. 

Số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 5.206 hồ sơ; Tỷ lệ 

hồ sơ thanh toán trực tuyến là 87,98% 

(Có phụ lục 8 kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

  1. Những kết quả đạt được 

Việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến kết quả số hóa hồ sơ, tái sử dụng lại 

dữ liệu số hoá, thanh toán trực tuyến có nhiều tiến bộ. Việc tiếp nhận, giải quyết, 

trả kết quả giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ chuyên 

môn như công bố, công khai TTHC, thực hiện theo quy trình nội bộ, quy trình 

điện tử giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy định, xử lý phản ánh kiến 

nghị được quan tâm thực hiện kịp thời; Việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa từng bước nâng cao chất lượng, thực hiện quy trình giải quyết TTHC 
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với thời gian đã được cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC và hạn chế tối đa 

việc trả hồ sơ quá hạn.  

Những kết quả trên thể hiện sự tiến bộ, đúng đắn trong hoạt động của 

chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi trong tư duy nhận thức của cán 

bộ, người dân và doanh nghiệp trong việc xây dựng chính quyền số, chính 

quyền điện tử.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Trình độ ứng dụng CNTT của một bộ phận công chức chuyên môn chưa 

đáp ứng được yêu cầu.  

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC còn hạn chế chưa thực 

sự huy động được hết các nguồn lực tham gia. 

Còn để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn; từ chối không giải quyết hồ sơ tỷ 

lệ còn cao; 

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến còn chưa xứng với tiềm năng 

của con người địa phương; 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện hồ sơ phi địa giới 

còn hạn chế. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành 

phố đôi khi còn lỗi, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng và khai thác của tổ 

chức, cá nhân cũng như phục vụ công tác nghiệp vụ của công chức, viên chức, 

làm ảnh hưởng việc tiếp nhận hồ sơ dẫn tới tăng thời gian chờ đợi của tổ chức, 

cá nhân. 

3. Nguyên nhân  

Việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp và hợp nhất đơn vị hành chính 

cấp tỉnh từ ngày 01/7/2025 đã bước đầu phát huy hiệu quả nhưng còn nhiều khó 

khăn, vướng mắc dù đã được kịp thời tháo gỡ khắc phục nhưng vẫn còn nhiều 

vướng mắc mới phát sinh, cần có sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân thành phố, 

các Sở, ban ngành của thành phố.  

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, 

trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công chưa theo kịp 

với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới nhất là việc gắn với triển khai Đề án 06.  

Việc thực hiện hồ sơ phi địa giới, phát sinh các thủ tục hành chính phu thuộc 

vào nhu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

III. GIẢI PHÁP 

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên tiếp 

nhận, xử lý giải quyết TTHC, cán bộ đầu mối làm công tác KSTTHC để nâng 

cao hiệu quả giải quyết TTHC và kiểm soát TTHC tại cơ sở. 

Tiếp tục rà soát các nội dung trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính năm 2025 để thực hiện, tiến độ thực hiện các công việc kiểm 

soát thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng; chú ý rà soát, đề 

nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính 

không còn phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân.  
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Cập nhật kịp thời và niêm yết công khai tất cả các TTHC mới ban hành, TTHC 

thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.  

Giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên 

quan đến giải quyết TTHC tại UBND xã đảm bảo sự hài lòng cho các tổ chức 

và cá nhân.  

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm PVHCC, các cơ quan chuyên 

môn UBND xã, các cơ quan ngành dọc: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

Thanh Miện; niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại Trung tâm PVHCC xã 

để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư 

trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  

Đề nghị cấp trên nâng cấp hệ thống phần mềm giải quyết TTHC của thành 

phố và Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo hoạt động thông suốt. 

Triển khai dịch vụ công toàn trình đối với 100% thủ tục hành chính để tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.  

Xem xét triển khai bố trí cán bộ của các cơ quan ngành dọc thực hiện tiếp 

nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ giải quyết TTHC tại các Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã theo các địa bàn khu vực mà cơ quan tổ chức theo hệ thống 

ngành dọc đặt trụ sở làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp giải quyết TTHC được thuận lợi. 

Xem xét, rà soát các chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, trong đó phân định 

rõ tỷ lệ hồ sơ trực tuyến nói chung và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình nói riêng; 

đề xuất giao chỉ tiêu đối với TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trực tuyến có 

phát sinh hồ sơ thay cho hiện nay đang tính trên tổng số hồ sơ tiếp nhận phù hợp 

với từng khu vực, địa phương.   

Đề nghị cấp trên quan tâm chế độ chính sách cho công chức tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ, đặc biệt là công chức làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện giải quyết thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/12/2025 của 

UBND xã Nguyễn Lương Bằng./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Trung tâm PVHCC Thành phố; 

- TT Đảng ủy - TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đoàn Văn Cát 
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PHỤ LỤC 1 

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

        (Ban hành kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Nguyễn Lương Bằng)  

             (Từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025) 

 

STT Đơn vị Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Từ chối 

không giải 

quyết 

Rút hồ 

sơ 

Tổng số Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Yêu cầu 

bổ sung Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 

1 

UBND xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

7.387 5.912 1.475 0 7.344 7.184 0 10 99 51 43 36 0 7 

Tổng cộng 7.387 5.912 1.475 0 7.346 7.186 0 10 99 51 41 34 0 
 

7 
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PHỤ LỤC 2 

    Hồ sơ quá hạn (từ 1/7/2025 – 10/12/2025) 
  

BASTT 
Đơn vị 

Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính 
Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hẹn 

trả 

Ngày kết 

thúc xử lý 
Chủ hồ sơ 

Trạng thái hồ 

sơ 

1 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

 

H24.174-

250707-4712 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

14/07/2025 

07:50:39 

15/07/2025 

07:50:39 

17/07/2025 

07:54:04 

NGUYỄN GIA 

HUY 
Đã trả kết quả 

2 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250714-1576 

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở 

14/07/2025 

09:29:00 

15/07/2025 

09:29:00 

15/07/2025 

18:36:41 

VŨ KHÁNH 

HÙNG 
Đã trả kết quả 

3 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-1149 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

05/08/2025 

08:49:18 

06/08/2025 

08:49:18 

06/08/2025 

11:05:46 

NGUYỄN 

MẠNH LÂM 
Đã trả kết quả 

4 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-1643 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

05/08/2025 

10:39:07 

06/08/2025 

10:39:07 

06/08/2025 

10:49:12 

NGUYỄN 

NGỌC NHÃ 

ĐAN 

Đã trả kết quả 

5 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-1855 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

05/08/2025 

09:22:33 

06/08/2025 

09:22:33 

06/08/2025 

14:01:35 

VŨ KIM 

ĐÔNG 
Đã trả kết quả 
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6 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-5212 

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở 

05/08/2025 

13:51:11 

06/08/2025 

13:51:11 

06/08/2025 

14:38:55 

NGUYỄN VIẾT 

TƯỞNG 
Đã trả kết quả 

7 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250808-2509 
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

08/08/2025 

09:49:54 

11/08/2025 

09:49:54 

11/08/2025 

11:19:31 

NGUYỄN VIẾT 

BẠN 
Đã trả kết quả 

8 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250820-7718 

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở 

20/08/2025 

14:24:03 

21/08/2025 

14:24:03 

21/08/2025 

16:24:25 

NGUYỄN THỊ 

NHĨNH 
Đã trả kết quả 

9 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

250919-5933 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn 

sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất 

19/09/2025 

10:31:52 

27/09/2025 

07:30:00 

27/09/2025 

08:39:45 

NGUYỄN THỊ 

HẢO 
Đã trả kết quả 

10 

UBND 

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

H24.174-

251121-

21900 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
21/11/2025 

15:41:21 

25/11/2025 

07:30:00 

25/11/2025 

08:07:54 

BÙI PHẠM AN 

CHI 
Đã trả kết quả 
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PHỤ LỤC 3 

Hồ sơ từ chối, không giải quyết (từ 1/7/2025 – 10/12/2025) 

 

STT Đơn vị Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính 
Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hẹn 

trả 
Chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Trạng thái hồ 

sơ 

1 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250730-4824 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

30/07/2025 

14:01:50 

06/08/2025 

14:01:50 

NGUYỄN THỊ 

XANH 
0865122655 

Không được tiếp 

nhận 

2 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250801-2007 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

01/08/2025 

09:30:21 

04/08/2025 

09:30:21 

NGUYỄN 

ĐÌNH TUYÊN 
0983461805 Dừng xử lý 

3 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250801-8501 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

04/08/2025 

15:39:16 

12/08/2025 

07:30:00 
VŨ THỊ HOẠ 0983264341 Dừng xử lý 

4 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250802-0762 

Thủ tục cấp bản sao có 

chứng thực từ bản chính hợp 

đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

02/08/2025 

16:34:07 

05/08/2025 

07:30:00 

PHẠM THỊ 

HẰNG 
0349650997 Dừng xử lý 

5 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250805-2551 
Đăng ký lại khai tử 

05/08/2025 

10:04:34 

12/08/2025 

10:04:34 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 
0974146537 

Không được tiếp 

nhận 

6 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250805-2708 
Đăng ký lại khai tử 

05/08/2025 

10:01:31 

12/08/2025 

10:01:31 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 
0974146537 

Không được tiếp 

nhận 

7 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250805-3057 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

05/08/2025 

10:13:13 

06/08/2025 

10:13:13 
VŨ THẾ TÍNH 0989126773 

Không được tiếp 

nhận 

8 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250805-6464 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

05/08/2025 

15:00:18 

07/08/2025 

07:30:00 

TRẦN THỊ 

NGÀN 
0972049712 

Không được tiếp 

nhận 

9 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250805-6646 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

05/08/2025 

15:08:27 

07/08/2025 

07:30:00 

TRẦN THỊ 

NGÀN 
0972049712 

Không được tiếp 

nhận 

10 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250805-7231 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

05/08/2025 

15:36:13 

11/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

SẦM 
0364609298 

Không được tiếp 

nhận 
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11 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250806-1231 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

06/08/2025 

09:03:35 

13/08/2025 

09:03:35 
LÊ THỊ THU 0397431368 

Không được tiếp 

nhận 

12 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250806-3527 

Thủ tục chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

06/08/2025 

10:50:34 

07/08/2025 

10:50:34 

NGUYỄN BÁ 

THƯƠNG 
0388836863 Dừng xử lý 

13 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250806-4240 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

06/08/2025 

11:39:20 

07/08/2025 

11:39:20 

NHỮ THỊ THU 

HÀ 
0966707682 

Không được tiếp 

nhận 

14 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250806-4452 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

06/08/2025 

12:04:10 

07/08/2025 

13:30:00 

PHẠM THỊ 

LUYÊN 
0968989994 Dừng xử lý 

15 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250807-7229 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

07/08/2025 

16:16:20 

11/08/2025 

07:30:00 

VŨ THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

0961572768 Dừng xử lý 

16 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250807-7281 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

07/08/2025 

16:19:23 

11/08/2025 

07:30:00 
VŨ ĐỨC ANH 0961572768 Dừng xử lý 

17 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250808-6596 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư, người gốc Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

08/08/2025 

15:40:28 

26/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN VĂN 

NGƯ 
0386406316 Dừng xử lý 

18 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250811-3873 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

11/08/2025 

10:24:30 

18/08/2025 

10:24:30 
BÙI THẾ NHÃ 0373794295 Dừng xử lý 

19 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250811-8592 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

11/08/2025 

15:34:28 

13/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN HỮU 

ĐẰNG 
0988912255 Dừng xử lý 
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20 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250811-8797 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

11/08/2025 

15:45:14 

13/08/2025 

07:30:00 

PHẠM VĂN 

THẠO 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

21 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250812-0755 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

12/08/2025 

08:19:02 

13/08/2025 

08:19:02 

NGUYỄN THỊ 

VINH 
0973020109 

Không được tiếp 

nhận 

22 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250812-0839 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

12/08/2025 

08:23:28 

13/08/2025 

08:23:28 

NGUYỄN THỊ 

YẾN 
0376578623 

Không được tiếp 

nhận 

23 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250812-1355 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

12/08/2025 

08:49:06 

13/08/2025 

08:49:06 

NGUYỄN THỊ 

YẾN 
0376578623 Dừng xử lý 

24 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250812-3209 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

12/08/2025 

10:04:31 

13/08/2025 

10:04:31 

NGUYỄN VĂN 

TÚ 
0398426178 

Không được tiếp 

nhận 

25 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250812-3673 

Thủ tục chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

12/08/2025 

10:23:12 

13/08/2025 

10:23:12 

NGUYỄN 

ĐÌNH TIẾN 
0904734956 

Không được tiếp 

nhận 

26 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250812-7699 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

12/08/2025 

15:39:31 

25/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

THỪA ĐIỀU 
0974809826 Dừng xử lý 

27 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250813-1997 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

13/08/2025 

09:10:42 

14/08/2025 

09:10:42 

NGUYỄN THỊ 

HẰNG 
0354519633 Dừng xử lý 
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28 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250814-0507 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

14/08/2025 

10:54:57 

15/08/2025 

10:54:57 
VŨ THỊ TÁM 0335891702 

Không được tiếp 

nhận 

29 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250814-0981 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

14/08/2025 

10:59:52 

15/08/2025 

10:59:52 

ĐỖ THỊ 

DUYÊN 
0915192282 

Không được tiếp 

nhận 

30 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250814-1129 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

27/08/2025 

07:56:05 

19/09/2025 

07:56:05 

PHẠM THỊ 

HẠNH 
0346491024 

Không được tiếp 

nhận 

31 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250814-3073 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

15/08/2025 

09:54:51 

22/08/2025 

09:54:51 
VŨ THỊ HÀ 0975825994 

Không được tiếp 

nhận 

32 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-2056 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

15/08/2025 

09:32:56 

22/08/2025 

14:09:01 

NGUYỄN  THỊ 

VUI 
0328320451 

Không được tiếp 

nhận 

33 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-6959 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

15:56:00 

19/08/2025 

07:30:00 

PHẠM THỊ 

LUYẾN 
0343975208 

Không được tiếp 

nhận 

34 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-7243 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

16:09:12 

19/08/2025 

07:30:00 

TRẦN THỊ 

HỒNG TÍNH 
0775209083 

Không được tiếp 

nhận 

35 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-7306 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

16:07:48 

19/08/2025 

07:30:00 

TRẦN THỊ 

HỒNG TÍNH 
0775209083 

Không được tiếp 

nhận 
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36 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-7491 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

16:06:21 

19/08/2025 

07:30:00 

PHAN VĂN 

MẠNH 
0389455789 

Không được tiếp 

nhận 

37 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-7904 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

16:04:52 

19/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

TÚ 
0389694224 

Không được tiếp 

nhận 

38 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-7948 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

16:02:23 

19/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

TÚ 
0389694224 

Không được tiếp 

nhận 

39 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-8603 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

15/08/2025 

16:15:11 

19/08/2025 

07:30:00 

HOÀNG THỊ 

NỤ 
0983222733 

Không được tiếp 

nhận 

40 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-8710 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

15/08/2025 

16:20:27 

19/08/2025 

07:30:00 

HOÀNG THỊ 

NỤ 
0983222733 

Không được tiếp 

nhận 

41 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250815-8769 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

15/08/2025 

16:23:29 

19/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

ĐÌNH NAM 
0973032295 

Không được tiếp 

nhận 

42 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250818-7871 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

18/08/2025 

14:00:44 

19/08/2025 

14:00:44 

PHẠM THỊ 

HẰNG 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

43 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250818-8302 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

18/08/2025 

14:19:21 

19/08/2025 

14:19:21 

PHẠM THỊ 

HẰNG 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 
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44 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250818-

10532 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

18/08/2025 

15:46:24 

20/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

ĐÌNH NAM 
0973032295 

Không được tiếp 

nhận 

45 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-2108 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

19/08/2025 

09:16:45 

21/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
0394925274 

Không được tiếp 

nhận 

46 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-2794 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

19/08/2025 

09:34:22 

20/08/2025 

09:34:22 

HOÀNG THỊ 

NỤ 
0983222733 

Không được tiếp 

nhận 

47 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-2864 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

19/08/2025 

09:36:36 

20/08/2025 

09:36:36 

HOÀNG THỊ 

NỤ 
0983222733 

Không được tiếp 

nhận 

48 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-5321 

Thủ tục chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

19/08/2025 

11:25:54 

20/08/2025 

11:25:54 

VŨ VĂN 

HỒNG 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

49 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-7741 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

19/08/2025 

15:28:30 

21/08/2025 

07:30:00 

TRẦN THỊ 

ƯỚC 
0978116300 

Không được tiếp 

nhận 

50 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-8750 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

19/08/2025 

15:14:34 

21/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN VIẾT 

GIANG 
0335884259 

Không được tiếp 

nhận 

51 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250819-8846 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

19/08/2025 

15:13:13 

21/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN VIẾT 

GIANG 
0335884259 

Không được tiếp 

nhận 

52 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250820-2034 
Thủ tục đăng ký khai tử 

20/08/2025 

09:03:20 

29/08/2025 

09:03:30 

PHẠM ĐỨC 

TỐ 
0393980956 

Không được tiếp 

nhận 

53 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250820-2443 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

20/08/2025 

09:19:16 

21/08/2025 

09:19:16 

NGUYỄN THỊ 

THẬP 
0393980956 

Không được tiếp 

nhận 
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54 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250820-3058 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

20/08/2025 

09:43:12 

21/08/2025 

09:43:12 

NGUYỄN 

ĐÌNH THUẤN 
0904309008 

Không được tiếp 

nhận 

55 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250820-4503 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

20/08/2025 

17:03:06 

25/08/2025 

11:30:00 

NGUYỄN 

THỪA THỊNH 
0979597033 

Không được tiếp 

nhận 

56 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250820-

11488 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với trường hợp giao 

đất, cho thuê đất không đấu 

giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử dụng đất 

khi hết thời hạn sử dụng đất 

20/08/2025 

17:08:52 

29/08/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

HẢO 
0867718252 Dừng xử lý 

57 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250821-0961 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

21/08/2025 

08:16:06 

22/08/2025 

08:16:06 

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG 
0936632314 Dừng xử lý 

58 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250822-8865 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

22/08/2025 

14:38:01 

04/09/2025 

14:38:12 

PHẠM QUỐC 

ĐẠI 
0335082317 

Không được tiếp 

nhận 

59 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250825-2662 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

25/08/2025 

09:10:07 

26/08/2025 

09:10:07 

NGUYỄN 

PHÚC KHÁNH 
0399939895 

Không được tiếp 

nhận 
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60 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250825-

13828 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

25/08/2025 

16:23:17 

27/08/2025 

07:30:00 
LÊ VĂN HIỂN 0941181999 

Không được tiếp 

nhận 

61 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250826-9607 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

27/08/2025 

07:58:00 

28/08/2025 

13:45:07 

NGUYỄN HÀ 

TRANG 
0393639381 

Không được tiếp 

nhận 

62 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250830-5565 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

30/08/2025 

19:58:24 

12/09/2025 

07:30:00 

Trần Quỳnh 

Anh 
0589512222 

Không được tiếp 

nhận 

63 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250904-

10329 

Thủ tục chứng thực việc sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch 

04/09/2025 

15:12:29 

08/09/2025 

11:42:29 
VŨ VĂN CẦN 0368397896 

Không được tiếp 

nhận 

64 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250904-

11869 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
04/09/2025 

16:14:22 

08/09/2025 

07:30:00 
Vũ Khánh Hà 0981513892 

Không được tiếp 

nhận 

65 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250904-

13950 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
04/09/2025 

18:01:20 

16/09/2025 

07:30:00 

NGUYỄN HÀ 

VY 
0982733689 

Không được tiếp 

nhận 

66 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250905-1332 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

05/09/2025 

08:24:49 

08/09/2025 

08:24:49 

HOÀNG VĂN 

ĐUA 
0987995218 

Không được tiếp 

nhận 

67 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250905-4256 

Thủ tục chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

05/09/2025 

10:11:07 

08/09/2025 

10:11:07 

NGUYỄN DUY 

ƯỚC 
0563102333 

Không được tiếp 

nhận 

68 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250905-8673 

Thủ tục chứng thực việc sửa 

đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch 

05/09/2025 

14:31:49 

08/09/2025 

14:31:49 
VŨ VIẾT LÊ 0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

69 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250905-

12104 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
05/09/2025 

16:36:53 

16/09/2025 

16:37:05 

NGUYỄN HÀ 

VY 
0982733689 

Không được tiếp 

nhận 
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70 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250908-1189 
Thủ tục đăng ký khai tử 

08/09/2025 

08:16:49 

09/09/2025 

08:16:49 

NGUYỄN VĂN 

LẠC 
0983336046 

Không được tiếp 

nhận 

71 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250909-4876 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

09/09/2025 

10:13:03 

18/09/2025 

10:13:27 

NGUYỄN HÀ 

VY 
0982733689 

Không được tiếp 

nhận 

72 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250909-

13924 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
09/09/2025 

16:52:38 

11/09/2025 

07:30:00 

PHẠM DẠ 

MINH CHÂU 
0986496804 

Không được tiếp 

nhận 

73 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250912-2742 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

12/09/2025 

09:08:17 

15/09/2025 

09:08:17 

NGUYỄN THỊ 

LÁNG 
0355767837 

Không được tiếp 

nhận 

74 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250912-2898 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

12/09/2025 

09:05:43 

15/09/2025 

09:05:43 

NGUYỄN THỊ 

LÝ 
0363226201 

Không được tiếp 

nhận 

75 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250912-6962 

Thủ tục chứng thực văn bản 

khai nhận di sản mà di sản là 

động sản, quyền sửa dụng 

đất, nhà ở 

12/09/2025 

11:08:56 

15/09/2025 

11:08:56 

NGUYỄN THỊ 

LẢNH 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

76 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250916-3376 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

16/09/2025 

08:53:42 

25/09/2025 

09:20:48 

NGUYỄN HÀ 

VY 
0982002135 

Không được tiếp 

nhận 

77 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250916-

12096 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

16/09/2025 

15:50:27 

18/09/2025 

07:30:00 

TRẦN VĂN 

VIỆT 
0969159618 

Không được tiếp 

nhận 

78 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250918-5290 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

18/09/2025 

09:57:54 

19/09/2025 

09:57:54 

NGUYỄN THỊ 

NGA 
0972900471 

Không được tiếp 

nhận 

79 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250922-4472 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

22/09/2025 

09:44:20 

23/09/2025 

09:44:20 

NGUYỄN ANH 

THƯ 
0973214628 

Không được tiếp 

nhận 

80 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250922-5650 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

22/09/2025 

10:05:53 

23/09/2025 

10:05:53 

TRẦN VĂN 

KÍCH 
0904062158 

Không được tiếp 

nhận 

81 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

250928-5004 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

28/09/2025 

14:54:26 

08/10/2025 

07:30:00 

Phạm Đình 

Trường 
0865931669 

Không được tiếp 

nhận 

82 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251007-5398 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

07/10/2025 

10:02:45 

10/10/2025 

07:30:00 

NGUYỄN THỊ 

THU 
0799298831 Dừng xử lý 
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83 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251007-

14124 

Thủ tục đăng ký kết hôn 
07/10/2025 

15:49:11 

09/10/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

ĐÌNH CHÍNH 
0333111043 Dừng xử lý 

84 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251007-

15478 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn 
07/10/2025 

16:39:40 

10/10/2025 

11:09:40 

NGUYỄN 

THỪA THANH 
0826923118 Dừng xử lý 

85 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251010-4673 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

10/10/2025 

09:17:22 

13/10/2025 

09:17:22 

VŨ THÀNH 

LUÂN 
0974001488 Dừng xử lý 

86 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251010-

12454 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

10/10/2025 

13:58:03 

14/10/2025 

08:28:03 

PHẠM THỊ 

THỎA 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

87 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251012-7061 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

12/10/2025 

18:37:12 

22/10/2025 

07:30:00 

Nguyễn Đình 

Gia Phúc 
0966919212 

Không được tiếp 

nhận 

88 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251014-

13446 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 
14/10/2025 

15:46:04 

17/10/2025 

10:16:04 

PHẠM THỊ 

ĐÀO 
0348549631 Dừng xử lý 

89 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251020-5396 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

20/10/2025 

09:21:39 

21/10/2025 

09:21:39 

NGUYỄN THỊ 

XIÊM 
0349650997 

Không được tiếp 

nhận 

90 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251021-

13610 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
21/10/2025 

14:04:14 

30/10/2025 

14:04:25 

Nguyễn Duy 

Bình 
0983593355 

Không được tiếp 

nhận 

91 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251021-

14663 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
21/10/2025 

14:31:34 

30/10/2025 

14:31:44 
Nguyễn Duy An 0983593355 

Không được tiếp 

nhận 

92 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251024-

18870 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
24/10/2025 

16:24:58 

04/11/2025 

16:25:02 
Vũ Anh Thư 0396561624 

Không được tiếp 

nhận 

93 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251025-7299 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

25/10/2025 

13:49:48 

05/11/2025 

07:30:00 

Nguyễn Đình 

Gia Phúc 
0966919212 

Không được tiếp 

nhận 
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94 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251026-2590 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

26/10/2025 

11:21:46 

05/11/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

MINH KHÔI 
0396669596 

Không được tiếp 

nhận 

95 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251029-

15929 

Thủ tục đăng ký kết hôn 
29/10/2025 

15:04:48 

31/10/2025 

07:30:00 

PHẠM ĐỨC 

AN 
0343598618 

Không được tiếp 

nhận 

96 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251106-7810 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

06/11/2025 

10:09:37 

07/11/2025 

10:09:37 

NGUYỄN AN 

NHIÊN 
0966746578 

Không được tiếp 

nhận 

97 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251112-

10585 

Thủ tục đăng ký khai tử 
12/11/2025 

10:52:48 

21/11/2025 

10:52:57 

NGUYỄN VĂN 

THUỶ 
0902012970 

Không được tiếp 

nhận 

98 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251113-

18903 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
13/11/2025 

15:39:31 

17/11/2025 

07:30:00 

NGUYỄN 

THIỆN MỸ 
0364422345 Dừng xử lý 

99 
UBND xã Nguyễn 

Lương Bằng 

H24.174-

251128-

16239 

Thủ tục đăng ký khai sinh 
28/11/2025 

14:52:03 

09/12/2025 

15:24:14 

LÊ NGUYÊN 

VŨ 
0325886609 

Không được tiếp 

nhận 
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PHỤ LỤC 4 

Kết quả giải quyết TTHC của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (từ 1/7/2025 – 10/12/2025) 

 

STT Họ và tên 
Đơn vị, bộ 

phận 
Tên thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ đã giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 
 

Tổng 

số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10  

1 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. 

 
16 16 0 2 2 0  

2 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trong các trường hợp chuyển 

đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 

mà không theo phương án dồn điền, 

đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho 

thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 

trong dự án xây dựng kinh doanh kết 

cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc 

233 233 0 25 25 0  
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để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản 

gắn liền với đất thuê của Nhà nước 

theo hình thức thuê đất trả tiền hàng 

năm 

3 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối 

với thửa đất có diện tích tăng thêm 

do thay đổi ranh giới so với Giấy 

chứng nhận đã cấp 

43 43 0 16 16 0  

4 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Thanh 

Miện 

Đăng ký biến động đối với trường 

hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin 

về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số 

hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay 

đổi hạn chế quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

hoặc có thay đổi quyền đối với thửa 

đất liền kề; giảm diện tích thửa đất 

do sạt lở tự nhiên 

40 40 0 1 1 0  

5 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông 

nghiệp 
10 10 0 0 0 0  

6 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 17 17 0 3 3 0  

7 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

5 5 0 0 0 0  
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VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

8 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất 

2 2 0 0 0 0  

9 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 2 2 0 0 0 0  

10 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

19 19 0 0 0 0  

11 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối 

với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất không đúng mục 

đích đã được Nhà nước công nhận 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 

1 1 0 0 0 0  
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12 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đăng ký biến động đối với trường 

hợp thay đổi quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

theo thỏa thuận của các thành viên 

hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; 

quyền sử dụng đất xây dựng công 

trình trên mặt đất phục vụ cho việc 

vận hành, khai thác sử dụng công 

trình ngầm, quyền sở hữu công trình 

ngầm; bán tài sản, điều chuyển, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 

tài sản công theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất theo kết 

quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết 

định của Tòa án, quyết định thi hành 

án của cơ quan thi hành án đã được 

thi hành; quyết định hoặc phán 

quyết của Trọng tài thương mại Việt 

Nam về giải quyết tranh chấp giữa 

các bên phát sinh từ hoạt động 

thương mại liên quan đến đất đai; 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý 

tài sản thế chấp là quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã được 

đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ 

có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

1 1 0 0 0 0  
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13 
BÙI VĂN 

QUYỀN 

Bộ phận 

TN&TKQ - 

CN 

VPĐKĐĐ 

Thanh Miện 

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc 

đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền 

với đất so với nội dung đã đăng ký, 

gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ 

chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài theo quy định của pháp luật về 

nhà ở  nội dung đã đăng ký 

1 1 0 0 0 0  

Tổng cộng 390 390 0 47 47 0  
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PHỤ LỤC 5 

TTHC liên thông, nhóm TTHC liên thông (từ 1/7/2025 – 10/12/2025) 

Lĩnh vực đất đai 

STT Đơn vị Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính 
Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hẹn 

trả 

Ngày kết 

thúc xử lý 
Chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Trạng thái 

hồ sơ 

1 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

4828 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

07/07/2025 

16:21:57 

01/08/2025 

07:00:00 

17/07/2025 

14:44:20 

TRỊNH VĂN 

HƯNG (ĐÍNH 

CHÍNH HỌ )  

0398255019 
Đã trả kết 

quả 

2 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250709-

5560 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

09/07/2025 

16:41:53 

22/07/2025 

07:00:00 

17/07/2025 

09:00:25 

NGUYỄN 

ĐỨC NHÂM 
0347836980 

Đã trả kết 

quả 

3 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250710-

1708 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

10/07/2025 

09:54:01 

22/07/2025 

09:54:01 

17/07/2025 

14:43:41 
VŨ THỊ LÀN 0347928203 

Đã trả kết 

quả 

4 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250715-

2056 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

15/07/2025 

09:42:08 

25/07/2025 

09:42:08 

23/07/2025 

09:14:47 

PHẠM THỊ 

OÁNH 
0986257887 

Đã trả kết 

quả 

5 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250715-

4267 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

15/07/2025 

14:02:50 

25/07/2025 

14:02:50 

23/07/2025 

08:43:08 

NGUYỄN THỊ 

ĐỊNH 
0763399869 

Đã trả kết 

quả 

6 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250718-

2625 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

18/07/2025 

08:56:54 

30/07/2025 

08:56:54 

25/07/2025 

16:00:37 

BÙI THỊ 

XOẢNG 
0974751615 

Đã trả kết 

quả 

7 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250718-

15745 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

18/07/2025 

15:06:41 

31/07/2025 

07:00:00 

25/07/2025 

16:01:15 

NGUYỄN 

VIẾT GIANG 
0335884259 

Đã trả kết 

quả 

8 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250728-

6916 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

28/07/2025 

14:47:07 

07/08/2025 

14:47:07 

07/08/2025 

08:22:04 

NGUYỄN 

VĂN CHẠY 
0969456329 

Đã trả kết 

quả 

9 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250728-

7692 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

28/07/2025 

15:23:06 

08/08/2025 

07:00:00 

07/08/2025 

08:22:31 

PHẠM NGỌC 

TẢI 
0974530946 

Đã trả kết 

quả 
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10 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250808-

4055 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

08/08/2025 

11:30:48 

20/08/2025 

11:30:48 

15/08/2025 

14:06:48 

NGUYỄN THỊ 

NAM 
0395152198 

Đã trả kết 

quả 

11 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250811-

1860 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

11/08/2025 

09:06:58 

21/08/2025 

09:06:58 

20/08/2025 

11:42:01 

NGUYỄN THỊ 

LƯỢNG 
0963866525 

Đã trả kết 

quả 

12 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250813-

4534 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

13/08/2025 

11:17:52 

25/08/2025 

11:17:52 

25/08/2025 

11:06:53 

NGUYỄN 

VĂN THINH 
0977320325 

Đã trả kết 

quả 

13 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250813-

7221 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

13/08/2025 

15:07:04 

26/08/2025 

07:30:00 

20/08/2025 

11:43:04 

VŨ THỊ 

HUYỀN 
0384748356 

Đã trả kết 

quả 

14 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250819-

7484 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

19/08/2025 

14:26:04 

16/09/2025 

14:26:04 

11/09/2025 

09:49:06 

PHẠM ĐÌNH 

SÁU 
0363395849 

Đã trả kết 

quả 

15 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250912-

2715 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

12/09/2025 

10:10:37 

24/09/2025 

10:10:37 

23/09/2025 

14:47:05 

VŨ VĂN 

THÙY 
0979963153 

Đã trả kết 

quả 

16 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250912-

10809 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

12/09/2025 

14:56:32 

24/09/2025 

14:56:32 

23/09/2025 

14:48:11 

NGUYỄN 

MẠNH CHIỂN 
0383915751 

Đã trả kết 

quả 

17 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250918-

3583 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

18/09/2025 

09:17:13 

30/09/2025 

09:17:13 

26/09/2025 

17:17:56 

NGUYỄN 

TIẾN THẠO 
0864782720 

Đã trả kết 

quả 
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18 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250919-

5933 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

19/09/2025 

10:31:52 

27/09/2025 

07:30:00 

27/09/2025 

08:39:45 

NGUYỄN THỊ 

HẢO 
0973032295 

Đã trả kết 

quả 

19 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250923-

13523 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

23/09/2025 

15:42:43 

01/10/2025 

10:12:43 

01/10/2025 

07:44:34 

NGUYỄN 

VĂN MỴ 
0967205117 

Đã trả kết 

quả 



30 

sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

20 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250924-

10725 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

24/09/2025 

14:49:42 

06/10/2025 

14:49:42 

04/10/2025 

10:15:07 

MAI KIM 

THUẦN 
0904244482 

Đã trả kết 

quả 

21 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250924-

13653 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

24/09/2025 

15:43:28 

07/10/2025 

07:30:00 

04/10/2025 

10:15:45 

VŨ THỊ MINH 

HIẾU 
0918973031 

Đã trả kết 

quả 

22 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250925-

4951 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

25/09/2025 

10:10:17 

03/10/2025 

07:30:00 

01/10/2025 

09:51:16 

NGUYỄN THỊ 

YẾN 
0376578623 

Đã trả kết 

quả 

23 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250926-

8744 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

26/09/2025 

11:40:08 

08/10/2025 

11:40:08 

07/10/2025 

16:24:44 

NGUYỄN 

VĂN VIỆT 
0356313082 

Đã trả kết 

quả 

24 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250929-

1488 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

29/09/2025 

08:28:17 

09/10/2025 

08:28:17 

07/10/2025 

16:25:41 

NGUYỄN 

HUY SẶT 
0384485671 

Đã trả kết 

quả 
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25 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251001-

11939 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

01/10/2025 

14:54:30 

13/10/2025 

14:54:30 

13/10/2025 

08:28:50 

ĐỖ VĂN 

TRUNG 
0345349049 

Đã trả kết 

quả 

26 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251002-

2675 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

02/10/2025 

08:53:33 

14/10/2025 

08:53:33 

13/10/2025 

09:35:31 

NGUYỄN 

VĂN TÚ 
0338291840 

Đã trả kết 

quả 

27 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251002-

11180 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

02/10/2025 

14:12:24 

12/11/2025 

13:42:26 

31/10/2025 

10:58:08 

NGUYỄN THỊ 

THỪA 
0768390650 

Đã trả kết 

quả 

28 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251003-

2822 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

03/10/2025 

09:02:31 

15/10/2025 

09:02:31 

13/10/2025 

09:36:21 

ĐỖ PHÚ 

LONG 
0961658128 

Đã trả kết 

quả 

29 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251006-

4770 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

06/10/2025 

09:43:43 

14/10/2025 

07:30:00 

13/10/2025 

09:59:15 

PHẠM ĐÌNH 

TUÂN 
0336223718 

Đã trả kết 

quả 



32 

sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

30 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251006-

8750 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

06/10/2025 

11:22:39 

16/10/2025 

11:22:39 

15/10/2025 

16:24:43 

VŨ ĐỨC 

THẮNG 
0979260415 

Đã trả kết 

quả 

31 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251006-

12242 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

06/10/2025 

14:41:14 

16/10/2025 

14:41:14 

13/10/2025 

09:01:15 
ĐỖ THỊ LOAN 0342912688 

Đã trả kết 

quả 

32 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251006-

13582 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

06/10/2025 

15:19:48 

17/10/2025 

07:30:00 

15/10/2025 

16:25:21 

VU HỒNG 

ĐÔNG 
0816838061 

Đã trả kết 

quả 

33 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251010-

14287 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

10/10/2025 

14:51:36 

22/10/2025 

14:51:36 

20/10/2025 

14:32:54 

ĐỖ XUÂN 

BẠN 
0345251931 

Đã trả kết 

quả 

34 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

3542 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

15/10/2025 

08:54:31 

22/10/2025 

14:24:31 

20/10/2025 

14:31:13 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾN 
0336223718 

Đã trả kết 

quả 



33 

35 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

7379 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

15/10/2025 

10:10:04 

27/10/2025 

10:10:04 

25/10/2025 

16:54:24 

NGUYỄN THỊ 

MÒNG 
0379960598 

Đã trả kết 

quả 

36 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

16779 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

15/10/2025 

15:56:36 

30/10/2025 

07:30:00 

27/10/2025 

18:08:10 

VŨ THỊ KIM 

LUYẾN 
0976709621 

Đã trả kết 

quả 

37 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251021-

14566 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

21/10/2025 

14:31:21 

31/10/2025 

14:31:21 

25/10/2025 

16:55:29 
VŨ THỊ NIÊN 0902017431 

Đã trả kết 

quả 

38 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

4745 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

24/10/2025 

09:13:49 

07/11/2025 

10:03:41 

30/10/2025 

11:46:10 

NGUYỄN 

CÔNG DÂN 
0904619654 

Đã trả kết 

quả 

39 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251027-

3112 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

27/10/2025 

08:54:36 

31/10/2025 

08:54:36 

30/10/2025 

10:01:05 

TRẦN VĂN 

XUÂN 
0333311154 

Đã trả kết 

quả 
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40 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251028-

4898 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

28/10/2025 

09:20:11 

04/11/2025 

14:58:12 

03/11/2025 

16:04:24 

VŨ ĐÌNH 

CHUNG 
0984011654 

Đã trả kết 

quả 

41 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251031-

2231 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn 

31/10/2025 

08:25:48 

07/11/2025 

14:57:35 

05/11/2025 

08:08:59 

NGUYỄN 

QUANG 

KHUYẾN 

0335045888 
Đã trả kết 

quả 
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sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

42 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251106-

20296 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

06/11/2025 

16:36:13 

13/11/2025 

07:30:00 

12/11/2025 

09:16:58 

TRẦN VĂN 

KỊCH 
0388617486 

Đã trả kết 

quả 

43 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251107-

4817 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

07/11/2025 

09:18:28 

19/11/2025 

14:48:28 

18/11/2025 

11:39:26 

NGUYỄN 

NGỌ BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

44 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251107-

6788 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

07/11/2025 

09:43:28 

20/11/2025 

07:30:00 

18/11/2025 

11:39:28 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

45 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251107-

7815 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

07/11/2025 

10:05:29 

20/11/2025 

07:30:00 

18/11/2025 

11:39:30 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 
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Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

46 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251107-

8682 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

07/11/2025 

10:23:05 

20/11/2025 

07:30:00 

18/11/2025 

11:39:32 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

47 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251107-

9423 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

07/11/2025 

10:38:03 

20/11/2025 

07:30:00 

18/11/2025 

16:46:33 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

48 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251107-

10812 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

07/11/2025 

11:12:17 

20/11/2025 

07:30:00 

18/11/2025 

16:46:35 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 
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49 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251110-

6499 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

10/11/2025 

09:46:10 

14/11/2025 

09:46:10 

12/11/2025 

15:14:15 
VŨ VĂN THỜI 0972056326 

Đã trả kết 

quả 

50 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

2290 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

11/11/2025 

08:23:21 

21/11/2025 

13:53:21 

19/11/2025 

14:41:22 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

51 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

3244 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

11/11/2025 

08:38:49 

21/11/2025 

14:08:49 

19/11/2025 

16:43:41 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

52 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

5430 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

11/11/2025 

09:35:16 

24/11/2025 

07:30:00 

19/11/2025 

16:54:17 

NGUYỄN 

NGỌC LỢI 
0962427345 

Đã trả kết 

quả 
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53 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

7103 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

11/11/2025 

10:16:54 

24/11/2025 

07:30:00 

19/11/2025 

16:55:21 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

54 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

8567 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

11/11/2025 

10:40:32 

24/11/2025 

07:30:00 

19/11/2025 

16:56:54 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

55 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

10024 

Đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

11/11/2025 

11:21:07 

24/11/2025 

07:30:00 

19/11/2025 

16:57:52 

NGUYỄN 

NGỌC BÀNG 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

56 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251112-

19830 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

12/11/2025 

15:27:40 

19/11/2025 

07:30:00 

18/11/2025 

07:54:20 

NGUYỄN THỊ 

AN 
0866851682 

Đã trả kết 

quả 
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57 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251114-

3769 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

14/11/2025 

08:45:23 

20/11/2025 

08:45:23 

18/11/2025 

07:56:13 

CAO QUANG 

HẬU/ VŨ THỊ 

THANH MỲ 

0969478415 
Đã trả kết 

quả 

58 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251117-

2433 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

17/11/2025 

08:22:16 

21/11/2025 

08:22:16 

18/11/2025 

11:39:07 

NGUYỄN THỊ 

MƯƠNG 
0327412070 

Đã trả kết 

quả 

59 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251119-

6560 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có 

sai sót 

19/11/2025 

09:36:05 

25/11/2025 

09:36:05 

24/11/2025 

10:05:10 

VŨ THỊ 

TRĂNG 
0836698545 

Đã trả kết 

quả 

 

Lĩnh vực Hộ tịch 

STT Đơn vị Số hồ sơ 
Tên thủ tục hành 

chính 

Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

Ngày kết 

thúc xử lý 
Chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Trạng thái 

hồ sơ 

1 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251121-

16669 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/11/2025 

13:56:44 

24/11/2025 

13:56:44 

21/11/2025 

16:24:05 

PHẠM NHẬT 

MINH 
0569883333 

Đã trả kết 

quả 

2 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251121-

20458 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

21/11/2025 

15:08:54 

25/11/2025 

07:30:00 

21/11/2025 

16:24:45 

VŨ VĂN 

CHIẾN 
0329488377 

Đã trả kết 

quả 

3 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251121-

21900 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/11/2025 

15:41:21 

25/11/2025 

07:30:00 

25/11/2025 

08:07:54 

BÙI PHẠM AN 

CHI 
0972671444 

Đã trả kết 

quả 

4 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251126-

19790 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

26/11/2025 

16:49:44 

28/11/2025 

07:30:00 

26/11/2025 

17:27:30 

VŨ THỊ 

NHUNG 
0972048114 

Đã trả kết 

quả 

5 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251126-

19990 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

26/11/2025 

16:47:44 

28/11/2025 

07:30:00 

27/11/2025 

08:12:48 

NGUYỄN 

THẢO ANH 
0963567834 

Đã trả kết 

quả 

6 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251126-

20297 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

26/11/2025 

16:44:44 

28/11/2025 

07:30:00 

27/11/2025 

08:18:45 

NGUYỄN MAI 

ANH 
0961667591 

Đã trả kết 

quả 
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7 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251127-

1204 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

27/11/2025 

08:00:39 

28/11/2025 

08:00:39 

27/11/2025 

11:21:04 
VŨ VĂN TÚ 0344918511 

Đã trả kết 

quả 

8 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251127-

3880 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/11/2025 

08:43:50 

28/11/2025 

08:43:50 

27/11/2025 

11:00:06 

NGUYỄN 

QUANG 

DƯƠNG 

0945763579 
Đã trả kết 

quả 

9 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251127-

7964 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/11/2025 

10:23:11 

28/11/2025 

10:23:11 

27/11/2025 

11:21:38 

NGUYỄN HẢI 

KHA 
0862913996 

Đã trả kết 

quả 

10 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251127-

14786 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/11/2025 

15:11:34 

01/12/2025 

07:30:00 

27/11/2025 

17:14:55 

NGUYỄN 

NGỌC MINH 

CHÂU 

0985509798 
Đã trả kết 

quả 

11 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251127-

15296 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

27/11/2025 

15:08:43 

01/12/2025 

07:30:00 

27/11/2025 

16:51:09 

NGUYỄN VĂN 

SỚM 
0966790523 

Đã trả kết 

quả 

12 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251128-

10383 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

28/11/2025 

11:43:18 

01/12/2025 

11:43:18 

29/11/2025 

08:44:17 

NGUYỄN 

THIỆN MỸ 
0364422345 

Đã trả kết 

quả 

13 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251202-

11399 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

02/12/2025 

13:56:00 

03/12/2025 

13:54:53 

02/12/2025 

15:33:06 

VŨ ĐÌNH 

NGỌC 
0911150663 

Đã trả kết 

quả 

14 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251204-

10778 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

04/12/2025 

14:28:10 

05/12/2025 

14:27:16 

05/12/2025 

08:34:39 

PHẠM KHÁNH 

ĐAN 
0364535489 

Đã trả kết 

quả 

15 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251204-

12594 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

04/12/2025 

15:26:59 

08/12/2025 

07:30:00 

04/12/2025 

16:32:44 

VŨ ĐÌNH 

MIỀN 
0936600989 

Đã trả kết 

quả 

16 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251204-

14230 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

04/12/2025 

16:20:35 

08/12/2025 

07:30:00 

05/12/2025 

08:36:15 

NGUYỄN VĂN 

THƯỚC 
0337729546 

Đã trả kết 

quả 

17 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251205-

5466 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/12/2025 

09:51:40 

08/12/2025 

09:51:40 

05/12/2025 

14:39:14 

TRẦN 

NGUYÊN AN 
0962582268 

Đã trả kết 

quả 
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18 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251208-

3127 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

08/12/2025 

08:40:48 

09/12/2025 

08:40:48 

08/12/2025 

11:34:47 

NGUYỄN THỊ 

CÚC 
0705519360 

Đã trả kết 

quả 

19 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251208-

6681 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

08/12/2025 

09:25:13 

09/12/2025 

09:25:13 

08/12/2025 

18:02:46 

PHẠM QUANG 

HIẾN 
0989890630 

Đã trả kết 

quả 

20 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251208-

17839 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

08/12/2025 

15:38:18 

10/12/2025 

07:30:00 

08/12/2025 

18:03:28 

LÊ NGỌC TUỆ 

AN 
0962499555 

Đã trả kết 

quả 

21 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251209-

0504 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

09/12/2025 

07:49:58 

10/12/2025 

07:49:58 

09/12/2025 

14:35:31 
VŨ THỊ BỀN 0378012547 

Đã trả kết 

quả 

22 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251209-

1861 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/12/2025 

08:31:47 

10/12/2025 

08:31:47 

09/12/2025 

14:09:32 

LÊ NGUYÊN 

VŨ 
0325886609 

Đã trả kết 

quả 

23 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251209-

4987 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/12/2025 

09:33:56 

10/12/2025 

09:33:56 

09/12/2025 

14:36:45 

PHẠM QUANG 

LỘC 
0868558988 

Đã trả kết 

quả 

24 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251209-

5843 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/12/2025 

09:56:56 

10/12/2025 

09:56:56 

09/12/2025 

14:25:28 

VŨ KHÁNH 

AN 
0945628179 

Đã trả kết 

quả 

25 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251209-

13637 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/12/2025 

15:19:46 

11/12/2025 

07:30:00 

10/12/2025 

10:44:25 

NGUYỄN BẢO 

AN 
0978670732 

Đã trả kết 

quả 

26 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251209-

15418 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/12/2025 

16:14:02 

11/12/2025 

07:30:00 

10/12/2025 

09:53:09 

VŨ GIA 

KHÁNH 
0367770555 

Đã trả kết 

quả 

27 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251210-

2108 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/12/2025 

08:31:22 

11/12/2025 

08:31:22 

10/12/2025 

10:45:22 

VŨ KHÁNH 

THẢO NHI 
0373703914 

Đã trả kết 

quả 

28 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251210-

3043 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/12/2025 

08:52:52 

11/12/2025 

08:52:52 

10/12/2025 

10:46:19 

NGUYỄN BẢO 

HÂN 
0379513163 

Đã trả kết 

quả 
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29 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251210-

3890 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/12/2025 

10:52:22 

11/12/2025 

10:52:22 

10/12/2025 

14:02:50 

CAO MINH 

CHÂU 
0862636616 

Đã trả kết 

quả 

30 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

1125 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/07/2025 

09:23:30 

08/07/2025 

09:23:30 

07/07/2025 

09:44:08 

Nguyễn Lương 

Minh Nhật 
0395071516 

Đã trả kết 

quả 

31 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

2165 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/07/2025 

10:29:10 

08/07/2025 

10:29:10 

07/07/2025 

15:28:18 

Vũ Phương 

Thảo 
0934215094 

Đã trả kết 

quả 

32 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

2661 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/07/2025 

11:29:38 

08/07/2025 

11:29:38 

07/07/2025 

15:29:14 

NGUYỄN 

MINH PHÚC 
0966628227 

Đã trả kết 

quả 

33 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

2852 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/07/2025 

11:59:16 

08/07/2025 

13:30:00 

07/07/2025 

15:29:47 

NGUYỄN 

THỪA LÂM 

VŨ 

0362656123 
Đã trả kết 

quả 

34 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

3680 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/07/2025 

15:13:51 

09/07/2025 

07:00:00 

07/07/2025 

15:29:48 

NGUYỄN 

MINH QUÂN 
0337244676 

Đã trả kết 

quả 

35 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

4712 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

14/07/2025 

07:50:39 

15/07/2025 

07:50:39 

17/07/2025 

07:54:04 

NGUYỄN GIA 

HUY 
0961092802 

Đã trả kết 

quả 

36 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250707-

4979 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

17/07/2025 

17:31:30 

21/07/2025 

07:00:00 

18/07/2025 

08:37:37 

NGUYỄN 

LƯƠNG MINH 

TRÍ 

0335200912 
Đã trả kết 

quả 

37 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250708-

5601 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/07/2025 

08:02:08 

22/07/2025 

08:02:08 

21/07/2025 

14:33:32 

NGUYỄN 

PHÚC KHANG 
0332066628 

Đã trả kết 

quả 

38 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250709-

5754 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/07/2025 

07:57:32 

22/07/2025 

07:57:32 

21/07/2025 

14:30:24 

VŨ KIM 

PHONG 
0987957499 

Đã trả kết 

quả 

39 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250710-

4323 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/07/2025 

08:00:21 

22/07/2025 

08:00:21 

21/07/2025 

14:32:00 

NGUYỄN 

QUANG KHẢI 
0966729960 

Đã trả kết 

quả 
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40 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250716-

4266 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

16/07/2025 

13:38:01 

17/07/2025 

13:38:01 

16/07/2025 

17:02:22 

PHẠM ĐÌNH 

DUY ANH 
0902082642 

Đã trả kết 

quả 

41 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250717-

8579 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

17/07/2025 

17:01:52 

21/07/2025 

07:00:00 

18/07/2025 

08:33:55 

TRẦN QUANG 

ANH 
0372593971 

Đã trả kết 

quả 

42 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250717-

8877 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

17/07/2025 

17:24:48 

21/07/2025 

07:00:00 

18/07/2025 

08:37:02 
VŨ DIỆP ANH 0383065226 

Đã trả kết 

quả 

43 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250718-

16787 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/07/2025 

15:28:17 

22/07/2025 

07:00:00 

19/07/2025 

08:19:57 

NGUYỄN GIA 

PHÚC 
0968787724 

Đã trả kết 

quả 

44 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250718-

16920 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/07/2025 

15:51:01 

22/07/2025 

07:00:00 

19/07/2025 

08:18:29 
VŨ HỮU BÌNH 0388656116 

Đã trả kết 

quả 

45 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250718-

17873 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/07/2025 

15:45:35 

22/07/2025 

07:00:00 

19/07/2025 

08:16:54 
VŨ BẢO AN 0388656116 

Đã trả kết 

quả 

46 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250719-

0490 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/07/2025 

15:09:41 

23/07/2025 

07:00:00 

22/07/2025 

15:33:12 

PHẠM VĂN 

AN 
0974299529 

Đã trả kết 

quả 

47 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250722-

3050 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/07/2025 

16:29:05 

24/07/2025 

07:00:00 

23/07/2025 

14:08:15 

NGUYỄN ĐỨC 

HUY 
0934302327 

Đã trả kết 

quả 

48 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250722-

3575 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/07/2025 

16:25:54 

24/07/2025 

07:00:00 

23/07/2025 

14:10:11 

NGUYỄN 

NHẬT MINH 
0962131826 

Đã trả kết 

quả 

49 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250722-

4324 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/07/2025 

16:36:24 

24/07/2025 

07:00:00 

23/07/2025 

15:50:19 

PHẠM MINH 

CHÂU 
0925883836 

Đã trả kết 

quả 

50 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250722-

4900 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/07/2025 

16:33:47 

24/07/2025 

07:00:00 

23/07/2025 

11:27:01 

NGUYỄN 

NGỌC ANH 
0377468882 

Đã trả kết 

quả 
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51 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250723-

3115 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

23/07/2025 

09:56:06 

24/07/2025 

09:56:06 

23/07/2025 

15:54:34 

NGUYỄN THỊ 

ĐÔNG 
0985607401 

Đã trả kết 

quả 

52 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250723-

4926 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

23/07/2025 

11:18:30 

24/07/2025 

11:18:30 

23/07/2025 

15:54:45 

NGUYỄN THỊ 

ĐỆ 
0794142197 

Đã trả kết 

quả 

53 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250723-

7095 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/07/2025 

08:19:27 

25/07/2025 

08:19:27 

24/07/2025 

16:36:49 

NGUYỄN 

LINH ĐAN 
0856571195 

Đã trả kết 

quả 

54 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250724-

0165 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/07/2025 

07:32:08 

25/07/2025 

07:32:08 

24/07/2025 

16:35:47 

VŨ KHÁNH 

ANH THƯ 
0865739895 

Đã trả kết 

quả 

55 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250724-

5806 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

24/07/2025 

14:22:50 

25/07/2025 

14:22:50 

24/07/2025 

16:36:57 

NGUYỄN 

XUÂN CHỈNH 
0866851682 

Đã trả kết 

quả 

56 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250724-

9425 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/07/2025 

16:55:33 

28/07/2025 

07:00:00 

25/07/2025 

15:57:07 

TRẦN VŨ 

QUỐC ANH 
0325237644 

Đã trả kết 

quả 

57 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250724-

9557 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

24/07/2025 

17:02:27 

28/07/2025 

07:00:00 

25/07/2025 

15:58:04 

NGUYỄN HỮU 

KHỚI 
0385530107 

Đã trả kết 

quả 

58 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250725-

3190 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/07/2025 

10:05:47 

28/07/2025 

10:05:47 

25/07/2025 

16:28:20 

NGUYỄN 

THÙY DƯƠNG 
0964217190 

Đã trả kết 

quả 

59 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250728-

6906 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

28/07/2025 

14:49:21 

29/07/2025 

14:49:21 

29/07/2025 

08:36:12 

NGUYỄN VIẾT 

TUẤN KHANG 
0902086024 

Đã trả kết 

quả 

60 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250728-

8053 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

28/07/2025 

15:38:44 

30/07/2025 

07:00:00 

29/07/2025 

08:12:13 

NGUYỄN DUY 

KHANG 
0396586140 

Đã trả kết 

quả 

61 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250729-

1402 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

29/07/2025 

08:52:08 

30/07/2025 

08:52:08 

29/07/2025 

15:32:25 

NGUYỄN 

LƯƠNG AN 
0399407466 

Đã trả kết 

quả 
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62 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250729-

6309 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

29/07/2025 

16:10:25 

31/07/2025 

07:00:00 

30/07/2025 

11:04:19 
LÊ VIỆT HÀN 0974517494 

Đã trả kết 

quả 

63 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250729-

7923 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

29/07/2025 

16:03:57 

31/07/2025 

07:00:00 

30/07/2025 

11:15:06 

NGUYỄN GIA 

BẢO 
0379188668 

Đã trả kết 

quả 

64 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250730-

1683 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

30/07/2025 

09:06:56 

31/07/2025 

09:06:56 

31/07/2025 

07:47:31 

PHẠM 

NGUYÊN 

HIỂN 

0366864447 
Đã trả kết 

quả 

65 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250730-

5867 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

30/07/2025 

15:08:43 

01/08/2025 

07:00:00 

31/07/2025 

08:10:22 

NGUYỄN 

TUẤN KIỆT 
0904062492 

Đã trả kết 

quả 

66 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250731-

3482 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

31/07/2025 

10:27:39 

01/08/2025 

10:27:39 

31/07/2025 

20:52:42 

NGUYỄN 

TUẤN ANH 
0982264631 

Đã trả kết 

quả 

67 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250731-

5921 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

31/07/2025 

14:52:36 

01/08/2025 

14:52:36 

31/07/2025 

20:53:24 

ĐỖ MINH 

KHÔI 
0975296832 

Đã trả kết 

quả 

68 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250731-

8031 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

31/07/2025 

16:40:42 

04/08/2025 

07:00:00 

01/08/2025 

13:38:23 

NGUYỄN TIẾN 

BẢO 
0902188644 

Đã trả kết 

quả 

69 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250801-

1988 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/08/2025 

10:56:03 

04/08/2025 

10:56:03 

01/08/2025 

16:34:16 

ĐÀO NHẬT 

MINH KHÔI 
0988236515 

Đã trả kết 

quả 

70 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250801-

6755 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/08/2025 

15:39:01 

05/08/2025 

07:30:00 

04/08/2025 

14:58:07 

NGUYỄN VĂN 

HOÀNG 
0327035343 

Đã trả kết 

quả 

71 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250801-

7282 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/08/2025 

16:06:40 

05/08/2025 

07:30:00 

04/08/2025 

14:59:03 

PHẠM TRÚC 

VY 
0988927495 

Đã trả kết 

quả 

72 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250801-

7627 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/08/2025 

16:28:19 

05/08/2025 

07:30:00 

04/08/2025 

10:34:41 

ĐỖ MINH 

HOÀNG 
0974182091 

Đã trả kết 

quả 
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73 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250801-

7900 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/08/2025 

16:49:58 

05/08/2025 

07:30:00 

04/08/2025 

10:47:57 

NGUYỄN HÒA 

PHÁT 
0372797201 

Đã trả kết 

quả 

74 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250804-

1016 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

04/08/2025 

08:41:31 

05/08/2025 

08:41:31 

05/08/2025 

08:01:57 

NGUYỄN HỮU 

ANH QUÂN 
0964355523 

Đã trả kết 

quả 

75 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250804-

1764 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

04/08/2025 

09:16:48 

05/08/2025 

09:16:48 

04/08/2025 

15:00:12 

NGUYỄN ANH 

MINH 
0357597454 

Đã trả kết 

quả 

76 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250804-

2682 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

04/08/2025 

09:58:46 

05/08/2025 

09:58:46 

04/08/2025 

18:00:25 

NGUYỄN GIA 

KHÁNH 
0389869618 

Đã trả kết 

quả 

77 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250804-

2919 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

04/08/2025 

10:13:24 

05/08/2025 

10:13:24 

05/08/2025 

07:52:07 
Vũ Văn Thơ 0976287914 

Đã trả kết 

quả 

78 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250804-

4389 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

04/08/2025 

11:35:45 

05/08/2025 

11:35:45 

04/08/2025 

16:21:17 
VŨ THỊ TIU 0982618594 

Đã trả kết 

quả 

79 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-

1149 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/08/2025 

08:49:18 

06/08/2025 

08:49:18 

06/08/2025 

11:05:46 

NGUYỄN 

MẠNH LÂM 
0985954356 

Đã trả kết 

quả 

80 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-

1643 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/08/2025 

10:39:07 

06/08/2025 

10:39:07 

06/08/2025 

10:49:12 

NGUYỄN 

NGỌC NHÃ 

ĐAN 

0963332810 
Đã trả kết 

quả 

81 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-

5973 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/08/2025 

14:38:20 

06/08/2025 

14:38:20 

06/08/2025 

13:51:04 

VŨ VĂN 

MINH TÚ 
0342953386 

Đã trả kết 

quả 

82 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250805-

6841 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

05/08/2025 

15:21:28 

07/08/2025 

07:30:00 

06/08/2025 

17:58:04 
VŨ THỊ KẾ 0363123248 

Đã trả kết 

quả 

83 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250806-

2914 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/08/2025 

10:18:42 

07/08/2025 

10:18:42 

06/08/2025 

18:46:35 

PHẠM NGỌC 

UYÊN CHI 
0979638598 

Đã trả kết 

quả 
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84 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250806-

7716 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/08/2025 

16:22:47 

08/08/2025 

07:30:00 

07/08/2025 

13:53:40 

PHẠM ANH 

THƯ 
0384212292 

Đã trả kết 

quả 

8586 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250807-

2692 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/08/2025 

10:14:19 

08/08/2025 

10:14:19 

08/08/2025 

07:51:54 

PHẠM VĂN 

BẢO NAM 
0394658772 

Đã trả kết 

quả 

87 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250807-

3080 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/08/2025 

10:34:12 

08/08/2025 

10:34:12 

08/08/2025 

09:50:43 

PHẠM HỒNG 

PHÚC 
0393387462 

Đã trả kết 

quả 

88 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250807-

3792 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/08/2025 

11:15:48 

08/08/2025 

11:15:48 

08/08/2025 

07:53:44 

NGUYỄN HẢI 

ANH 
0327864007 

Đã trả kết 

quả 

89 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250808-

2222 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

08/08/2025 

09:38:52 

11/08/2025 

09:38:52 

08/08/2025 

17:56:45 

PHẠM 

NGUYÊN 

KHANG 

0865410192 
Đã trả kết 

quả 

90 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250808-

6633 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

08/08/2025 

15:30:58 

12/08/2025 

07:30:00 

08/08/2025 

17:57:34 

TRẦN VĂN 

ÂN 
0388338897 

Đã trả kết 

quả 

91 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250813-

1031 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

13/08/2025 

08:27:44 

14/08/2025 

08:27:44 

13/08/2025 

18:15:16 

HOÀNG VĂN 

CHÁT 
0987995218 

Đã trả kết 

quả 

92 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250813-

2813 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

13/08/2025 

09:51:57 

14/08/2025 

09:51:57 

14/08/2025 

07:36:09 
VŨ THỊ PHẨM 0327429991 

Đã trả kết 

quả 

93 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250813-

4798 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

13/08/2025 

11:30:01 

14/08/2025 

11:30:01 

13/08/2025 

17:05:13 

LUYỆN THỊ 

CÔNG 
0906028208 

Đã trả kết 

quả 

94 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250814-

1535 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

14/08/2025 

08:57:52 

15/08/2025 

08:57:52 

15/08/2025 

07:46:52 

PHẠM ĐỖ 

NHẬT MY 
0983906162 

Đã trả kết 

quả 

95 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250814-

2071 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

14/08/2025 

09:26:19 

15/08/2025 

09:26:19 

15/08/2025 

08:20:44 

PHAN VĂN 

SƠN 
0374399189 

Đã trả kết 

quả 
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96 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250814-

2367 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

14/08/2025 

09:40:28 

15/08/2025 

09:40:28 

15/08/2025 

08:19:58 
VŨ KIM TÀI 0985679993 

Đã trả kết 

quả 

97 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250814-

3444 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

14/08/2025 

10:33:37 

15/08/2025 

10:33:37 

15/08/2025 

08:26:54 

VŨ XUÂN 

HIỀN 
0988787258 

Đã trả kết 

quả 

98 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250814-

7855 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

15/08/2025 

09:14:48 

18/08/2025 

09:14:48 

15/08/2025 

17:15:28 

NGUYỄN VĂN 

TRÌ 
0976521405 

Đã trả kết 

quả 

99 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250815-

1406 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

15/08/2025 

08:56:47 

18/08/2025 

08:56:47 

15/08/2025 

17:16:28 

ĐÀO ĐÌNH 

KHANH 
0936802196 

Đã trả kết 

quả 

100 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250815-

4746 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

15/08/2025 

11:49:39 

18/08/2025 

11:49:39 

15/08/2025 

16:19:07 
ĐỖ THỊ SOẠN 0913097361 

Đã trả kết 

quả 

101 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250815-

7901 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

15/08/2025 

15:48:41 

19/08/2025 

07:30:00 

17/08/2025 

17:16:28 

PHẠM ĐỨC 

MINH KHÔI 
0967001669 

Đã trả kết 

quả 

102 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250818-

9455 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

18/08/2025 

15:09:25 

20/08/2025 

07:30:00 

19/08/2025 

08:35:42 
Phạm Thị Nghĩa 0327415479 

Đã trả kết 

quả 

103 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250819-

1876 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

19/08/2025 

09:25:10 

20/08/2025 

09:25:10 

19/08/2025 

17:54:56 

Nguyễn Thị 

Đứng 
0904249435 

Đã trả kết 

quả 

104 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250819-

4461 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

19/08/2025 

10:49:02 

20/08/2025 

10:49:02 

19/08/2025 

17:48:41 

Phạm Phương 

Nhi 
0398190190 

Đã trả kết 

quả 

105 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250819-

8160 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

19/08/2025 

14:51:52 

20/08/2025 

14:51:52 

20/08/2025 

11:23:10 

Phạm Đình Thái 

Anh 
0788470608 

Đã trả kết 

quả 

106 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250819-

9920 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

19/08/2025 

16:08:55 

21/08/2025 

07:30:00 

20/08/2025 

11:20:17 
LÝ MINH SƠN 0906967986 

Đã trả kết 

quả 
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107 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250820-

1493 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

21/08/2025 

07:45:55 

22/08/2025 

07:45:55 

21/08/2025 

16:02:27 

NGUYỄN VĂN 

TÚ   
0398426178 

Đã trả kết 

quả 

108 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250820-

3549 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

21/08/2025 

07:41:50 

22/08/2025 

07:41:50 

21/08/2025 

16:22:44 

NGUYỄN 

NĂNG 

CHƯƠNG 

0976304213 
Đã trả kết 

quả 

109 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250820-

4495 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/08/2025 

17:16:55 

22/08/2025 

07:30:00 

21/08/2025 

16:20:55 

NGUYỄN 

DIỆU THẢO 
0986292029 

Đã trả kết 

quả 

110 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250820-

8728 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

20/08/2025 

16:44:10 

22/08/2025 

07:30:00 

21/08/2025 

16:21:32 

NGUYỄN THỊ 

THẬP 
0393980956 

Đã trả kết 

quả 

111 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250820-

11170 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

20/08/2025 

16:48:47 

22/08/2025 

07:30:00 

21/08/2025 

16:22:06 

VŨ ANH 

NGỌC 
0965338656 

Đã trả kết 

quả 

112 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250821-

1496 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/08/2025 

08:39:03 

22/08/2025 

08:39:03 

21/08/2025 

16:04:08 

NGUYỄN BẢO 

TRÂM 
0708302762 

Đã trả kết 

quả 

113 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250821-

2389 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/08/2025 

09:13:46 

22/08/2025 

09:13:46 

21/08/2025 

16:05:53 

NGUYỄN 

NGỌC GIA 

PHÚC 

0388699129 
Đã trả kết 

quả 

114 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250821-

8342 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

21/08/2025 

16:27:04 

25/08/2025 

07:30:00 

22/08/2025 

07:40:37 
PHẠM THỊ HÒ 0984887811 

Đã trả kết 

quả 

115 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250821-

10904 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

21/08/2025 

15:58:47 

25/08/2025 

07:30:00 

22/08/2025 

07:40:04 

VŨ ĐỨC 

KHIỂN 
0354852253 

Đã trả kết 

quả 

116 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

1328 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/08/2025 

08:32:01 

26/08/2025 

08:32:01 

25/08/2025 

14:09:49 
BÙI GIA BẢO 0347110889 

Đã trả kết 

quả 

117 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

2333 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/08/2025 

07:55:12 

26/08/2025 

07:55:12 

25/08/2025 

13:55:42 

NGUYỄN ĐỨC 

PHÚC 
0972739597 

Đã trả kết 

quả 
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118 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

2681 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

25/08/2025 

08:19:29 

26/08/2025 

08:19:29 

25/08/2025 

13:39:26 

NGUYỄN VĂN 

HIẾU 
0356313082 

Đã trả kết 

quả 

119 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

3973 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/08/2025 

17:20:57 

26/08/2025 

07:30:00 

25/08/2025 

11:41:21 

ĐÀO NGỌC 

HUYỀN CHÂU 
0963304572 

Đã trả kết 

quả 

120 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

5468 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

22/08/2025 

17:14:28 

26/08/2025 

07:30:00 

25/08/2025 

13:30:34 

TRƯƠNG 

MẬU LỪNG 
0376673695 

Đã trả kết 

quả 

121 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

11301 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/08/2025 

17:08:08 

26/08/2025 

07:30:00 

25/08/2025 

11:42:57 

Dương Xuân 

Anh Tú 
0395559398 

Đã trả kết 

quả 

122 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250822-

12290 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

26/08/2025 

11:16:40 

27/08/2025 

11:16:40 

27/08/2025 

08:36:13 

PHẠM QUỐC 

ĐẠI 
0335082317 

Đã trả kết 

quả 

123 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250825-

9545 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

25/08/2025 

14:04:08 

26/08/2025 

14:04:08 

25/08/2025 

15:32:53 

NGUYỄN 

ĐÌNH QUẢNG 
0945824726 

Đã trả kết 

quả 

124 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250827-

10680 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/08/2025 

16:33:00 

29/08/2025 

07:30:00 

28/08/2025 

10:19:05 

HOÀNG MINH 

CHÂU 
0902074280 

Đã trả kết 

quả 

125 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250829-

2995 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

29/08/2025 

10:38:51 

03/09/2025 

10:38:51 

29/08/2025 

16:33:27 
LÊ TUỆ AN 0978237232 

Đã trả kết 

quả 

126 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250905-

3035 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

05/09/2025 

09:42:33 

08/09/2025 

09:42:33 

05/09/2025 

15:27:46 

VŨ THỊ 

XUYẾN 
0964752474 

Đã trả kết 

quả 

127 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250905-

11103 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/09/2025 

17:16:13 

09/09/2025 

07:30:00 

06/09/2025 

14:01:41 

Trần Quỳnh 

Anh 
0589512222 

Đã trả kết 

quả 

128 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250905-

12703 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/09/2025 

17:09:36 

09/09/2025 

07:30:00 

06/09/2025 

14:02:56 
Vũ Khánh Hà 0981513892 

Đã trả kết 

quả 
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129 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250908-

5136 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

08/09/2025 

10:27:37 

09/09/2025 

10:27:37 

08/09/2025 

14:53:31 

NGUYỄN BẢO 

ANH 
0856666833 

Đã trả kết 

quả 

130 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250908-

6093 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

08/09/2025 

10:58:08 

09/09/2025 

10:58:08 

08/09/2025 

14:54:57 

NGUYỄN VĂN 

LẠC 
0983336046 

Đã trả kết 

quả 

131 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250908-

12045 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

08/09/2025 

15:33:40 

10/09/2025 

07:30:00 

08/09/2025 

17:28:44 

VŨ MINH 

ĐỨC 
0853011994 

Đã trả kết 

quả 

132 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250908-

17873 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/09/2025 

08:38:47 

10/09/2025 

08:38:47 

09/09/2025 

10:41:33 

TRẦN ANH 

KHÔI 
0388850628 

Đã trả kết 

quả 

133 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250909-

3753 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

09/09/2025 

09:43:19 

10/09/2025 

09:43:19 

09/09/2025 

14:40:56 
VŨ ĐÌNH XÔ 0916178626 

Đã trả kết 

quả 

134 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250909-

5445 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

09/09/2025 

10:32:55 

10/09/2025 

10:32:55 

09/09/2025 

14:41:27 

NGUYỄN 

NĂNG QUỲNH 
0376578623 

Đã trả kết 

quả 

135 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250909-

9819 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/09/2025 

16:43:49 

11/09/2025 

07:30:00 

10/09/2025 

14:09:59 

NGUYỄN 

PHƯƠNG ANH 
0966779835 

Đã trả kết 

quả 

136 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250910-

4888 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/09/2025 

10:24:17 

11/09/2025 

10:24:17 

10/09/2025 

13:41:54 

NGUYỄN 

TUẤN KHANG 
0862636869 

Đã trả kết 

quả 

137 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250910-

11085 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/09/2025 

15:26:25 

12/09/2025 

07:30:00 

11/09/2025 

07:22:41 

Nguyễn An 

Nhiên 
0973923663 

Đã trả kết 

quả 

138 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250910-

13135 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/09/2025 

16:34:34 

12/09/2025 

07:30:00 

11/09/2025 

11:32:01 

Nguyễn An 

Nhiên 
0965936111 

Đã trả kết 

quả 

139 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250910-

13801 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/09/2025 

17:05:10 

12/09/2025 

07:30:00 

11/09/2025 

07:23:18 
Đào Tuệ Minh 0985998936 

Đã trả kết 

quả 
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140 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250911-

0903 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

11/09/2025 

08:15:20 

12/09/2025 

08:15:20 

11/09/2025 

14:08:24 

Nguyễn Thị 

Chang 
0359436912 

Đã trả kết 

quả 

141 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250911-

3866 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

11/09/2025 

09:51:55 

12/09/2025 

09:51:55 

11/09/2025 

14:45:06 

NGUYỄN VĂN 

HẢI 
0974505688 

Đã trả kết 

quả 

142 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250912-

1515 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

12/09/2025 

08:30:23 

15/09/2025 

08:30:23 

12/09/2025 

13:42:25 

Nguyễn Bảo 

Minh Châu 
0348204689 

Đã trả kết 

quả 

143 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250912-

11198 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

12/09/2025 

15:04:36 

16/09/2025 

07:30:00 

12/09/2025 

16:59:13 
Cao Thị Tiếu 0388533696 

Đã trả kết 

quả 

144 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250912-

11964 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

12/09/2025 

15:26:15 

16/09/2025 

07:30:00 

15/09/2025 

09:29:12 

VŨ THANH 

TÂM 
0325619571 

Đã trả kết 

quả 

145 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250912-

12492 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

12/09/2025 

15:41:18 

16/09/2025 

07:30:00 

14/09/2025 

08:13:02 

Nguyễn Quốc 

Bảo 
0988563834 

Đã trả kết 

quả 

146 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250915-

3916 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

15/09/2025 

09:22:39 

16/09/2025 

09:22:39 

15/09/2025 

11:12:03 

NGUYỄN 

LINH ĐAN 
0961884103 

Đã trả kết 

quả 

147 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250915-

10775 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

15/09/2025 

14:09:28 

16/09/2025 

14:09:28 

16/09/2025 

07:18:02 
Phạm Linh Đan 0386668961 

Đã trả kết 

quả 

148 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250916-

11984 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

16/09/2025 

15:49:53 

18/09/2025 

07:30:00 

17/09/2025 

07:24:13 

ĐÀO ĐÌNH 

QUÂN 
0567343434 

Đã trả kết 

quả 

149 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250916-

13275 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

16/09/2025 

16:27:38 

18/09/2025 

07:30:00 

17/09/2025 

07:24:42 

PHẠM THỊ 

TƯỜNG VY 
0985900442 

Đã trả kết 

quả 

150 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250917-

3918 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

17/09/2025 

16:45:23 

19/09/2025 

07:30:00 

18/09/2025 

10:50:03 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH ANH 
0987021200 

Đã trả kết 

quả 
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151 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250918-

3430 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

18/09/2025 

09:10:54 

19/09/2025 

09:10:54 

18/09/2025 

11:42:50 

NGUYỄN 

NGỌC TRÁM 
0903248588 

Đã trả kết 

quả 

152 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250918-

3433 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/09/2025 

09:07:44 

19/09/2025 

09:07:44 

18/09/2025 

16:27:54 
Vũ Thế Khôi 0975943823 

Đã trả kết 

quả 

153 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250918-

6456 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/09/2025 

10:32:16 

19/09/2025 

10:32:16 

18/09/2025 

13:49:53 

NGUYỄN 

ĐĂNG KHÔI 
0967163921 

Đã trả kết 

quả 

154 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250918-

6540 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/09/2025 

10:36:49 

19/09/2025 

10:36:49 

18/09/2025 

13:50:43 
Vũ Bảo Trâm 0352301095 

Đã trả kết 

quả 

155 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250918-

10556 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/09/2025 

14:25:51 

19/09/2025 

14:25:51 

18/09/2025 

16:28:52 

TRẦN NGỌC 

MINH CHÂU 
0917741289 

Đã trả kết 

quả 

156 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250922-

6871 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/09/2025 

10:45:31 

23/09/2025 

10:45:31 

22/09/2025 

16:39:03 

NGUYỄN GIA 

AN 
0766728882 

Đã trả kết 

quả 

157 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250922-

8079 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/09/2025 

11:24:00 

23/09/2025 

11:24:00 

22/09/2025 

14:38:44 

NGUYỄN ANH 

THƯ 
0973214628 

Đã trả kết 

quả 

158 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250922-

11520 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/09/2025 

14:46:33 

23/09/2025 

14:46:33 

23/09/2025 

08:11:04 

NGUYỄN 

QUỐC 

TRƯỜNG 

0986536535 
Đã trả kết 

quả 

159 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250922-

11800 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/09/2025 

14:41:43 

23/09/2025 

14:41:43 

23/09/2025 

07:48:07 

NGUYỄN 

QUỐC KHÁNH 
0986536535 

Đã trả kết 

quả 

160 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250923-

7044 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

23/09/2025 

10:55:08 

24/09/2025 

10:55:08 

23/09/2025 

16:08:02 

TRẦN THẢO 

VY 
0981690151 

Đã trả kết 

quả 

161 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250923-

10814 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

23/09/2025 

14:25:08 

24/09/2025 

14:25:08 

23/09/2025 

17:27:01 

Vũ Đức Nhật 

Huy 
0965443005 

Đã trả kết 

quả 
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162 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250923-

11857 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

23/09/2025 

14:54:41 

24/09/2025 

14:54:41 

23/09/2025 

17:40:47 

NGUYỄN GIA 

HƯNG 
0936537304 

Đã trả kết 

quả 

163 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250924-

11501 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

24/09/2025 

16:35:15 

26/09/2025 

07:30:00 

25/09/2025 

10:32:10 

CHU CÔNG 

CHUNG 
0353607387 

Đã trả kết 

quả 

164 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250925-

0598 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

25/09/2025 

07:54:50 

26/09/2025 

07:54:50 

25/09/2025 

10:33:17 
VŨ ĐÌNH CẤP 0378895570 

Đã trả kết 

quả 

165 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250925-

13321 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/09/2025 

16:09:40 

29/09/2025 

07:30:00 

26/09/2025 

07:51:50 

TRẦN VĂN 

THẮNG 
0364071578 

Đã trả kết 

quả 

166 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250929-

7610 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

29/09/2025 

10:57:27 

30/09/2025 

10:57:27 

30/09/2025 

08:33:13 

Nguyễn Công 

Anh Quân 
0946434897 

Đã trả kết 

quả 

167 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250930-

0795 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

30/09/2025 

07:58:21 

01/10/2025 

07:58:21 

30/09/2025 

11:25:54 

Nguyễn Viết 

Nhật Minh 
0982084624 

Đã trả kết 

quả 

168 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250930-

2181 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

30/09/2025 

08:44:31 

01/10/2025 

08:44:31 

30/09/2025 

11:26:49 

Nguyễn Văn 

Bảo An 
0327402285 

Đã trả kết 

quả 

169 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250930-

2467 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

30/09/2025 

08:51:26 

01/10/2025 

08:51:26 

30/09/2025 

14:32:46 

NGUYỄN THỊ 

ANH THƯ 
0968106562 

Đã trả kết 

quả 

170 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

250930-

8723 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

30/09/2025 

11:39:49 

01/10/2025 

11:39:49 

30/09/2025 

12:04:34 

Nguyễn Vũ 

Thanh Trúc 
0359672656 

Đã trả kết 

quả 

171 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251001-

1442 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/10/2025 

17:10:50 

03/10/2025 

07:30:00 

02/10/2025 

10:53:03 
Lê Bích Ngọc 0342558538 

Đã trả kết 

quả 

172 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251002-

6140 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

02/10/2025 

10:12:12 

03/10/2025 

10:12:12 

02/10/2025 

10:57:07 

PHẠM VĂN 

HIẾU 
0914374686 

Đã trả kết 

quả 
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173 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251003-

1950 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/10/2025 

08:30:53 

06/10/2025 

08:30:53 

03/10/2025 

16:25:59 

Phạm Dạ Minh 

Châu 
0986496804 

Đã trả kết 

quả 

174 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251003-

5172 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/10/2025 

09:45:58 

06/10/2025 

09:45:58 

03/10/2025 

16:26:34 

QUÁCH 

QUANG ANH 
0987317065 

Đã trả kết 

quả 

175 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251006-

2323 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/10/2025 

08:44:32 

07/10/2025 

08:44:32 

06/10/2025 

13:37:59 

NGUYỄN TUỆ 

LINH 
0393788524 

Đã trả kết 

quả 

176 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251006-

5465 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/10/2025 

10:00:41 

07/10/2025 

10:00:41 

06/10/2025 

13:39:07 

NGUYỄN ANH 

KHÔI 
0964594705 

Đã trả kết 

quả 

177 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251007-

1488 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

07/10/2025 

08:17:36 

08/10/2025 

08:17:36 

07/10/2025 

13:36:31 

NGUYỄN THỊ 

BỐNG 
0982102454 

Đã trả kết 

quả 

178 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251007-

1664 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

07/10/2025 

08:22:09 

08/10/2025 

08:22:09 

07/10/2025 

13:37:01 

NGUYỄN THỊ 

CÚC 
0987256316 

Đã trả kết 

quả 

179 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251007-

8048 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

07/10/2025 

11:16:41 

08/10/2025 

11:16:41 

07/10/2025 

14:18:51 

PHẠM TƯỜNG 

VY 
0968118869 

Đã trả kết 

quả 

180 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251008-

13679 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

08/10/2025 

14:49:26 

09/10/2025 

14:49:26 

09/10/2025 

08:13:55 

PHẠM MAI 

HẢI ANH 
0966286846 

Đã trả kết 

quả 

181 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251009-

16774 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

09/10/2025 

15:55:25 

13/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

08:42:17 

PHẠM 

PHƯƠNG ANH 
0378812576 

Đã trả kết 

quả 

182 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251010-

5465 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

10/10/2025 

09:41:29 

13/10/2025 

09:41:29 

10/10/2025 

11:12:35 

NGUYỄN THỊ 

VÒNG 
0902249209 

Đã trả kết 

quả 

183 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251013-

1169 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

13/10/2025 

08:03:43 

14/10/2025 

08:03:43 

13/10/2025 

10:29:00 

VŨ ĐÌNH 

THIÊN ÂN 
0377794489 

Đã trả kết 

quả 
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184 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

9696 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

15/10/2025 

11:10:20 

16/10/2025 

11:10:20 

15/10/2025 

14:55:09 

ĐÀO THỊ 

PHÍCH 
0986877042 

Đã trả kết 

quả 

185 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

15347 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

15/10/2025 

16:29:39 

17/10/2025 

07:30:00 

16/10/2025 

08:17:30 
VŨ THỊ THỦY 0336138042 

Đã trả kết 

quả 

186 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

15627 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

15/10/2025 

16:18:49 

17/10/2025 

07:30:00 

16/10/2025 

08:08:14 

ĐẶNG NGỌC 

NHI 
0943071071 

Đã trả kết 

quả 

187 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251015-

17081 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

15/10/2025 

16:15:37 

17/10/2025 

07:30:00 

16/10/2025 

08:22:09 

NGUYỄN THỊ 

CẦN 
0969095286 

Đã trả kết 

quả 

188 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251016-

6110 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

16/10/2025 

10:00:16 

17/10/2025 

10:00:16 

16/10/2025 

13:46:08 

ĐÀO THỊ 

THẢO NHI 
0986866893 

Đã trả kết 

quả 

189 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251016-

7039 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

16/10/2025 

10:04:45 

17/10/2025 

10:04:45 

16/10/2025 

13:46:44 

NGUYỄN DUY 

KHÔI 
0337093359 

Đã trả kết 

quả 

190 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251017-

1400 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

17/10/2025 

08:02:08 

20/10/2025 

08:02:08 

17/10/2025 

13:29:48 

PHẠM THỊ 

TRẮC 
0989252336 

Đã trả kết 

quả 

191 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251017-

2815 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

17/10/2025 

10:22:50 

20/10/2025 

10:22:50 

17/10/2025 

13:31:02 

NGUYỄN 

ĐẶNG KHÁNH 

LINH 

0963118615 
Đã trả kết 

quả 

192 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251020-

1535 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/10/2025 

08:06:23 

21/10/2025 

08:06:23 

20/10/2025 

09:25:19 

LÊ HOÀNG 

KHÁNH VY 
0975836500 

Đã trả kết 

quả 

193 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251020-

2940 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/10/2025 

08:34:03 

21/10/2025 

08:34:03 

20/10/2025 

09:26:54 

NGUYỄN 

QUANG LÂM 
0364467112 

Đã trả kết 

quả 

194 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251020-

5875 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/10/2025 

09:32:48 

21/10/2025 

09:32:48 

20/10/2025 

11:42:02 

ĐÀO VŨ 

KHÁNH VY 
0963961171 

Đã trả kết 

quả 
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195 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251020-

15538 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/10/2025 

14:56:17 

21/10/2025 

14:56:17 

20/10/2025 

17:32:51 

VŨ PHƯƠNG 

THẢO 
0378875516 

Đã trả kết 

quả 

196 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251020-

18095 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/10/2025 

16:01:04 

22/10/2025 

07:30:00 

20/10/2025 

17:08:27 

PHẠM KHÁNH 

LINH 
0986567080 

Đã trả kết 

quả 

197 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251021-

7327 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/10/2025 

10:04:08 

22/10/2025 

10:04:08 

21/10/2025 

11:08:06 

NGUYỄN BẢO 

TRÂM 
0345029078 

Đã trả kết 

quả 

198 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251021-

18629 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/10/2025 

16:53:18 

23/10/2025 

07:30:00 

22/10/2025 

09:26:22 

NGUYỄN DUY 

AN 
0983593355 

Đã trả kết 

quả 

199 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251021-

18947 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

21/10/2025 

16:49:32 

23/10/2025 

07:30:00 

22/10/2025 

09:27:40 

NGUYỄN DUY 

BÌNH 
0983593355 

Đã trả kết 

quả 

200 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251022-

12551 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/10/2025 

14:01:03 

23/10/2025 

14:01:03 

22/10/2025 

16:08:35 

NGUYỄN 

MINH KHÔI 
0978717855 

Đã trả kết 

quả 

201 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251022-

13032 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

22/10/2025 

14:31:54 

23/10/2025 

14:31:54 

22/10/2025 

16:07:28 

NGUYỄN 

ĐÌNH HƯNG 
0385833803 

Đã trả kết 

quả 

202 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

3714 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/10/2025 

08:49:59 

27/10/2025 

08:49:59 

24/10/2025 

13:23:09 

NGUYỄN 

MẠNH 

TRƯỜNG 

0978535266 
Đã trả kết 

quả 

203 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

4964 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/10/2025 

09:20:25 

27/10/2025 

09:20:25 

24/10/2025 

13:21:59 

NGUYỄN GIA 

HÂN 
0329959286 

Đã trả kết 

quả 

204 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

13987 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

24/10/2025 

14:14:17 

27/10/2025 

14:14:17 

24/10/2025 

16:22:58 
BÙI THỊ LỊCH 0962332373 

Đã trả kết 

quả 

205 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

15680 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

24/10/2025 

14:59:50 

27/10/2025 

14:59:50 

24/10/2025 

17:37:10 

NGUYỄN VIẾT 

TÍCH 
0941414122 

Đã trả kết 

quả 
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206 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

16302 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

24/10/2025 

15:12:30 

28/10/2025 

07:30:00 

24/10/2025 

16:34:50 

ĐỖ PHÚ 

BỒNG 
0988202557 

Đã trả kết 

quả 

207 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251024-

18795 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/10/2025 

16:23:47 

28/10/2025 

07:30:00 

27/10/2025 

07:49:30 

TRẦN HUY 

KHÔI 
0962880161 

Đã trả kết 

quả 

208 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251027-

0871 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/10/2025 

07:54:39 

28/10/2025 

07:54:39 

27/10/2025 

10:15:59 

PHẠM KIM 

NGÂN 
0988261597 

Đã trả kết 

quả 

209 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251027-

1904 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/10/2025 

08:27:20 

28/10/2025 

08:27:20 

27/10/2025 

10:14:38 

VŨ HOÀNG 

PHÚC 
0981272089 

Đã trả kết 

quả 

210 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251027-

5957 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/10/2025 

09:52:34 

28/10/2025 

09:52:34 

27/10/2025 

11:17:10 

NGUYỄN BẢO 

NGỌC 
0969717094 

Đã trả kết 

quả 

211 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251027-

12945 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

27/10/2025 

14:14:37 

28/10/2025 

14:14:37 

27/10/2025 

18:00:50 
VŨ ANH THƯ 0396561624 

Đã trả kết 

quả 

212 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251028-

6529 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

28/10/2025 

09:56:58 

29/10/2025 

09:56:58 

28/10/2025 

11:17:36 
VŨ CẨM TÚ 0866622261 

Đã trả kết 

quả 

213 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251028-

7195 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

28/10/2025 

10:13:04 

29/10/2025 

10:13:04 

28/10/2025 

11:21:07 

VŨ ĐỨC 

KHANG 
0984634643 

Đã trả kết 

quả 

214 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251028-

16176 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

28/10/2025 

15:36:14 

30/10/2025 

07:30:00 
  

VŨ NHẬT 

PHONG 
0975069960 

Đã trả kết 

quả 

215 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251029-

9045 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

29/10/2025 

10:48:44 

30/10/2025 

10:48:44 

30/10/2025 

07:27:41 

NGUYỄN VĂN 

HIẾU 
0765284444 

Đã trả kết 

quả 

216 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251030-

3316 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

30/10/2025 

08:46:56 

31/10/2025 

08:46:56 

30/10/2025 

13:41:16 

NGUYỄN 

QUỐC ÁI 
0384483839 

Đã trả kết 

quả 
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217 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251031-

1819 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

31/10/2025 

08:14:20 

03/11/2025 

08:14:20 

31/10/2025 

13:57:31 

NGUYỄN DUY 

KHOA 
0963611298 

Đã trả kết 

quả 

218 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251031-

3576 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

31/10/2025 

08:51:24 

03/11/2025 

08:51:24 

31/10/2025 

11:26:53 

NGUYỄN 

ĐÌNH GIA 

PHÚC 

0966919212 
Đã trả kết 

quả 

219 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251031-

4757 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

31/10/2025 

09:16:41 

03/11/2025 

09:16:41 

31/10/2025 

14:28:25 

NGUYỄN VIẾT 

MINH 
0985227891 

Đã trả kết 

quả 

220 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251031-

13368 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

31/10/2025 

14:08:58 

03/11/2025 

14:08:58 

31/10/2025 

15:42:05 
VŨ THỊ TÌNH 0393396989 

Đã trả kết 

quả 

221 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251103-

4888 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/11/2025 

09:46:00 

04/11/2025 

09:46:00 

03/11/2025 

14:33:03 

PHẠM ĐỨC 

MINH 
0976265222 

Đã trả kết 

quả 

222 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251103-

6163 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/11/2025 

10:17:30 

04/11/2025 

10:17:30 

03/11/2025 

13:49:49 

VŨ THỊ MAI 

LAN 
0852681197 

Đã trả kết 

quả 

223 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251103-

11897 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/11/2025 

14:27:05 

04/11/2025 

14:27:05 

04/11/2025 

08:22:20 

PHẠM BẢO 

HÂN 
0963086123 

Đã trả kết 

quả 

224 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251103-

13910 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

03/11/2025 

15:22:21 

05/11/2025 

07:30:00 

04/11/2025 

08:23:01 

PHẠM THỊ 

CHONG 
0988474606 

Đã trả kết 

quả 

225 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251103-

16161 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/11/2025 

16:14:44 

05/11/2025 

07:30:00 

04/11/2025 

08:31:16 

VŨ NGỌC 

THẢO ANH 
0968692831 

Đã trả kết 

quả 

226 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251104-

16502 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

04/11/2025 

15:47:41 

06/11/2025 

07:30:00 

05/11/2025 

08:16:48 

LÊ VĂN ĐỨC 

CHÍNH 
0346145699 

Đã trả kết 

quả 

227 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251105-

2589 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/11/2025 

08:42:58 

06/11/2025 

08:42:58 

05/11/2025 

16:54:57 
BÙI AN NGỌC 0364934999 

Đã trả kết 

quả 
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228 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251105-

7116 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/11/2025 

17:06:15 

07/11/2025 

07:30:00 

06/11/2025 

11:18:15 

VŨ THANH 

HẰNG 
0983722812 

Đã trả kết 

quả 

229 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251105-

12384 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/11/2025 

17:02:09 

07/11/2025 

07:30:00 

06/11/2025 

11:19:08 

VŨ NGỌC 

BÍCH 
0377137558 

Đã trả kết 

quả 

230 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251105-

13858 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

05/11/2025 

16:58:37 

07/11/2025 

07:30:00 

06/11/2025 

10:32:15 

VŨ ĐÌNH 

KHANG 
0987618595 

Đã trả kết 

quả 

231 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251105-

15927 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

05/11/2025 

16:56:55 

07/11/2025 

07:30:00 

06/11/2025 

11:31:47 

DƯƠNG THỊ 

HOAN 
0383582610 

Đã trả kết 

quả 

232 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251106-

15032 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/11/2025 

14:26:08 

07/11/2025 

14:26:08 

07/11/2025 

08:53:01 

NGUYỄN AN 

NHIÊN 
0966746578 

Đã trả kết 

quả 

233 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251106-

15928 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/11/2025 

14:50:33 

07/11/2025 

14:50:33 

07/11/2025 

08:53:48 

NGUYỄN NHƯ 

Ý 
0978949447 

Đã trả kết 

quả 

234 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251106-

16907 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

06/11/2025 

16:46:27 

10/11/2025 

07:30:00 

07/11/2025 

08:22:55 
BÙI VĂN HÀ 0964968696 

Đã trả kết 

quả 

235 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251106-

18758 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

06/11/2025 

16:14:28 

10/11/2025 

07:30:00 

07/11/2025 

08:24:05 

VŨ MINH 

DƯƠNG 
0983870704 

Đã trả kết 

quả 

236 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251110-

2915 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

10/11/2025 

08:32:49 

11/11/2025 

08:32:49 

10/11/2025 

13:44:39 

NGUYỄN 

MINH KHÔI 
0396669596 

Đã trả kết 

quả 

237 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251111-

15739 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

11/11/2025 

14:30:57 

12/11/2025 

14:30:57 

12/11/2025 

08:04:21 

NGUYỄN THỊ 

BẢO HÂN 
0363858925 

Đã trả kết 

quả 

238 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251112-

10721 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

12/11/2025 

10:58:46 

13/11/2025 

10:58:46 

12/11/2025 

13:56:47 

VŨ ĐỨC 

KHIÊM 
0917871817 

Đã trả kết 

quả 
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239 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251112-

11216 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

12/11/2025 

11:08:43 

13/11/2025 

11:08:43 

12/11/2025 

16:32:14 

NGUYỄN VĂN 

THUỶ 
0902012970 

Đã trả kết 

quả 

240 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251114-

16951 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

14/11/2025 

14:45:43 

17/11/2025 

14:45:43 

17/11/2025 

13:10:56 

NGUYỄN 

HOÀNG MINH 

NGỌC 

0961655338 
Đã trả kết 

quả 

241 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251114-

20177 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

14/11/2025 

16:00:35 

18/11/2025 

07:30:00 

14/11/2025 

17:53:09 

VŨ BẢO 

LONG 
0987623415 

Đã trả kết 

quả 

242 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251118-

2533 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

18/11/2025 

08:23:27 

19/11/2025 

08:23:27 

18/11/2025 

14:07:30 

TRỊNH DUY 

SỬU 
0989742453 

Đã trả kết 

quả 

243 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251118-

3959 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

18/11/2025 

08:50:24 

19/11/2025 

08:50:24 

18/11/2025 

14:17:33 

PHẠM VĂN 

BÌNH 
0979817238 

Đã trả kết 

quả 

244 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251118-

18308 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

18/11/2025 

15:23:23 

20/11/2025 

07:30:00 

19/11/2025 

09:51:06 

PHẠM HÀ 

LINH 
0986399822 

Đã trả kết 

quả 

245 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251119-

7517 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

19/11/2025 

09:56:08 

20/11/2025 

09:56:08 

19/11/2025 

11:07:56 

PHẠM ĐÌNH 

MINH 
0965612204 

Đã trả kết 

quả 

246 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251120-

5865 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/11/2025 

09:25:47 

21/11/2025 

09:25:47 

20/11/2025 

16:44:35 

NGUYỄN HÀ 

AN 
0969046664 

Đã trả kết 

quả 

247 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251120-

12107 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/11/2025 

11:34:22 

21/11/2025 

11:34:22 

21/11/2025 

09:42:04 

PHẠM HOÀNG 

MINH HIẾU 
0389055540 

Đã trả kết 

quả 

248 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251120-

18270 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/11/2025 

14:58:02 

21/11/2025 

14:58:02 

20/11/2025 

16:47:12 

PHẠM BẢO 

ANH 
0971191000 

Đã trả kết 

quả 

249 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251120-

20232 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

20/11/2025 

15:38:41 

24/11/2025 

07:30:00 

21/11/2025 

08:11:55 

NGUYỄN HẢI 

ĐĂNG 
0388515887 

Đã trả kết 

quả 
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250 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251123-

13952 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/11/2025 

11:23:10 

25/11/2025 

11:23:10 

24/11/2025 

15:28:40 

CAO DUY 

NHIÊN 
0336229515 

Đã trả kết 

quả 

251 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251124-

4088 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

24/11/2025 

11:14:25 

25/11/2025 

11:14:25 

24/11/2025 

15:25:46 

MAI VIỆT 

ANH KHÔI 
0834303222 

Đã trả kết 

quả 

252 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251125-

5840 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/11/2025 

10:09:19 

26/11/2025 

10:09:19 

25/11/2025 

16:04:53 
VŨ MỘC VY 0963175064 

Đã trả kết 

quả 

253 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251125-

9614 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/11/2025 

10:29:53 

26/11/2025 

10:29:53 

25/11/2025 

15:07:39 

NGUYỄN TUỆ 

NHI 
0985919881 

Đã trả kết 

quả 

254 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251125-

9679 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/11/2025 

10:33:07 

26/11/2025 

10:33:07 

25/11/2025 

15:08:05 

NGUYỄN GIA 

PHÚC 
0964328108 

Đã trả kết 

quả 

255 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251125-

20528 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

25/11/2025 

15:32:30 

27/11/2025 

07:30:00 

26/11/2025 

08:12:53 

NGUYỄN 

HOÀI MY 
0356138895 

Đã trả kết 

quả 

256 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251128-

4562 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

28/11/2025 

08:48:07 

01/12/2025 

08:48:07 

29/11/2025 

08:41:29 

NGUYỄN THỊ 

ĐẮN 
0835778188 

Đã trả kết 

quả 

257 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251201-

1161 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/12/2025 

08:14:34 

02/12/2025 

08:13:20 

01/12/2025 

13:28:07 

NGUYỄN 

MINH QUÂN 
0961567939 

Đã trả kết 

quả 

258 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251201-

3684 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/12/2025 

09:09:31 

02/12/2025 

09:08:46 

01/12/2025 

13:28:40 

TRẦN MINH 

CHÂU 
0855961922 

Đã trả kết 

quả 

259 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251201-

4527 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

01/12/2025 

09:26:05 

02/12/2025 

09:24:55 

01/12/2025 

14:00:22 

NGUYỄN VĂN 

PHÓ 
0964592456 

Đã trả kết 

quả 

260 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251201-

6093 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

01/12/2025 

09:59:05 

02/12/2025 

09:58:04 

01/12/2025 

14:01:10 

HOÀNG THỊ 

TOAN 
0964200986 

Đã trả kết 

quả 
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261 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251201-

16868 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

01/12/2025 

17:56:07 

03/12/2025 

07:30:00 

02/12/2025 

08:30:33 

WANG XIAO 

YUAN 
0338712035 

Đã trả kết 

quả 

262 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251202-

1786 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

02/12/2025 

08:22:16 

03/12/2025 

08:20:24 

02/12/2025 

15:32:29 

NGUYỄN HỮU 

NHẬT DUY 
0365971712 

Đã trả kết 

quả 

263 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251202-

4222 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

02/12/2025 

09:15:00 

03/12/2025 

09:14:02 

02/12/2025 

11:08:58 
VŨ THỊ MINH 0912217678 

Đã trả kết 

quả 

264 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251202-

14224 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

02/12/2025 

15:19:45 

04/12/2025 

07:30:00 

02/12/2025 

16:30:03 

NGUYỄN 

ĐÌNH VIỆT 
0982913066 

Đã trả kết 

quả 

265 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251203-

9928 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

03/12/2025 

14:14:29 

04/12/2025 

14:13:47 

04/12/2025 

07:55:31 
ĐỖ THỊ LOAN 0364348188 

Đã trả kết 

quả 

266 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251203-

10382 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

03/12/2025 

14:31:56 

04/12/2025 

14:31:14 

03/12/2025 

15:49:31 

NGUYỄN 

THỪA SÁNG 
0373172026 

Đã trả kết 

quả 

267 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251203-

10933 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/12/2025 

14:46:56 

04/12/2025 

14:45:52 

04/12/2025 

07:56:12 

VŨ NGỌC 

BẢO TRÂM 
0395421992 

Đã trả kết 

quả 

268 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251203-

11505 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

03/12/2025 

15:05:52 

05/12/2025 

07:30:00 

04/12/2025 

07:56:44 

VŨ ĐỨC 

MINH KHÔI 
0359111433 

Đã trả kết 

quả 

269 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

H24.174-

251208-

8136 

Thủ tục đăng ký khai 

tử 

08/12/2025 

09:54:25 

09/12/2025 

09:54:25 

09/12/2025 

08:27:26 
VŨ THỊ SẠT 0964300396 

Đã trả kết 

quả 
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PHỤC LỤC 6 

                                     Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 

 

STT Tên cơ 

quan 

đơn vị 

Tổng 

số 

TTHC 

TTHC chưa 

cung cấp 

DVCTT 

DVCTT Một phần DVCTT Toàn trình Tỷ lệ 

% 

DVC 

TT 

Phát 

sinh 

hồ sơ 

Tỷ lệ 

% 

DVC 

TT 

Một 

phần 

phát 

sinh hồ 

sơ 

Tỷ lệ % 

DVC 

TT 

Toàn 

Trình 

Phát 

sinh 

hồ sơ 

Tỷ lệ % 

DVC 

TT 

Trên 

stổng hồ 

sơ 

Của các 

DVC TT 

Tỷ lệ % 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

trên 

tổng hồ 

sơ 

Số 

lượng 

thủ 

tục 

Hồ 

sơ 

phát 

sinh 

DVC 

TT 

một 

phần 

Số 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

Tổng 

số hồ 

sơ 

tiếp 

nhận 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

DVC 

TT 

Toàn 

trình 

Số 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

Tổng 

số hồ 

sơ 

tiếp 

nhận 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Hồ sơ 

trực 

tuyến 

toàn 

trình 

1 UBND  

Xã 

Nguyễn 

Lương  

Bằng 

378 0 0 159 19 5.643 891 4.752 219 20 1.645 547 1.098 1.535 10,32 11,95 9,13 80,27% 80,27% 

Tổng 378 0 0 159 19 5.643 891 4.752 219 20 1.645 547 1.098 1.535      
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PHỤ LỤC 7 

Thống kê tổng hợp hồ sơ số hoá và tái sử dụng lại dữ liệu số  

 

Đơn vị  

Số 

lượng 

hồ sơ 

tiếp  

nhận  

 
Số lượng hồ sơ đang giải quyết  

  
Số lượng hồ sơ đã giải quyết  

 Tỷ lệ số hóa hồ sơ đã 

giải quyết (%)  

Hồ sơ 

có lưu 

kho  

Hồ sơ  

tái sử  

dụng 

lại dữ  

liệu số 

hóa  

Tỷ lệ tái 

sử dụng 

lại dữ  

liệu số 

hóa  

Tổng 

số  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Có file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ  

và file  

KQ  

đính 

kèm  

Chưa 

có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Chưa 

có  

file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Tổng 

số  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Có file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ  

và file  

KQ  

đính 

kèm  

Chưa 

có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Chưa 

có file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ 

đính 

kèm  

Có 

file 

kết  

quả  

đính 

kèm  

Có file 

thành 

phần  

hồ sơ  

và file  

KQ  

đính 

kèm  

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  

TT  

PVHCC  

xã 

Nguyễn 

Lương 

Bằng 

 

7.068  15 15 15  15  0  0  7.053  7.053  7.053  7.053  0 0  100  100  100  1.462  6.656  94.17%  
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PHỤ LỤC 8 

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến  

 

STT 
Tên cơ quan/đơn 

vị 

Số hồ sơ đã 

thu phí/lệ 

phí 

Phí trực 

tuyến 

Lệ phí trực 

tuyến 
Phí trực tiếp 

Lệ phí trực 

tiếp 
Tổng 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến (%) 

1 

UBND xã 

Nguyễn Lương 

Bằng 

5238 31910000 4149000 2.5E+07 4866000 6.6E+07 88.03% 
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